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Bài Luận

Đề Tài:

Nghiên cứu tác động của các hoạt động khuyến nông đối với sự phát triển kinh tế - xã hội tại xã Quân Chu, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Phần 1

ĐẶT VẤN ĐỀ

1.1. Tính cấp thiết của đề tài

Để đưa nền kinh tế, xã hội nước ta phát triển hơn nữa thì việc phát triển khuyến nông là mối quan tâm hàng đầu của các nhà quản lý. Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động khuyến nông đối với sự phát triển kinh tế, xã hội nước ta, ngày 02/03/1993 Chính phủ ban hành Nghị định 13/CP về công tác khuyến nông, hệ thống khuyến nông Nhà nước Việt Nam chính thức được thành lập từ trung ương đến địa phương, từ đó đến nay hoạt động khuyến nông được thực hiện thường xuyên, đầy đủ hơn, góp phần đưa nước ta từ một nước đói nghèo, phải nhập khẩu lương thực thành nước xuất khẩu lương thực lớn thứ hai trên thế giới.

Quân Chu là một xã thuần nông, chiếm trên 92% số lao động làm nông nghiệp, thu nhập của người dân chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp và còn thấp nên việc nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến nông rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của xã. Đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay, KHKT ngày càng hiện đại mà trong đó điều kiện và trình độ sản xuất của nhiều người dân còn yếu, các kênh thông tin đến với người dân còn ít và thiếu đồng bộ, hiệu quả sản xuất chưa cao. Do đó vấn đề nâng cao kiến thức sản xuất, kinh nghiệm quản lý, thông tin thị trường, chuyển giao TBKT đến người dân là một yêu cầu bức thiết trong phát triển kinh tế, xã hội hiện nay.

Tuy nhiên, công tác khuyến nông còn tồn tại nhiều khó khăn, thách thức nên chưa phát huy hết tiềm năng phát triển của xã. Kinh phí cho các hoạt động khuyến nông còn hạn hẹp ảnh hưởng đến quá trình triển khai thực hiện. Hiệu quả của các hoạt động thông tin tuyên truyền, đào tạo tập huấn còn chưa cao. Các kênh thông tin đến với người dân còn ít và thiếu đồng bộ. Trình độ, nhận thức của người dân còn nhiều chênh lệnh và chưa nhận thấy tầm quan trọng của khuyến nông. Để phát huy những thành tựu đạt được và giải quyết những khó khăn trên thì vấn đề đặt ra hiện nay là: Hoạt động khuyến nông của Trạm đã và đang tác động đến sản xuất và đời sống của người dân xã Quân Chu như thế nào? Cần phải thực hiện những biện pháp gì để nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến nông trong thời gian tới?. Xuất phát từ vấn đề trên và được sự hướng dẫn tận tình của Thầy giáo Th.S Nguyễn Hữu Giang, chúng tôi tiến hành lựa chọn nghiên

cứu đề tài: “Nghiên cứu tác động của các hoạt động khuyến nông đối với sự phát triển kinh tế - xã hội tại xã Quân Chu, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên”.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

1.2.1. Mục tiêu chung

Trên cơ sở đánh giá kết quả và tác động từ hoạt động khuyến nông của Trạm khuyến nông huyện Đại Từ đến sự phát triển kinh tế, xã hội tại xã Quân Chu đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động khuyến nông của địa phương trong thời gian tới.

1.2.2. Mục tiêu cụ thể

· Góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về khuyến nông, hoạt động khuyến nông.

· Đánh giá được kết quả hoạt động và những tác động của các hoạt động khuyến nông mà Trạm khuyến nông huyện đã thực hiện đến sự phát triển kinh tế, xã hội tại xã Quân Chu trong 3 năm gần đây.

· Đưa ra định hướng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của các hoạt động khuyến nông trên địa bàn nghiên cứu.

1.3. Ý nghĩa của đề tài

1.3.1. Ý nghĩa trong học tập và nghiên cứu khoa học

· Nghiên cứu đề tài nhằm củng cố lại cho sinh viên những kiến thức đã học và làm quen dần với công việc thực tế.

· Nghiên cứu đề tài giúp cho sinh viên làm quen với một số phương pháp nghiên cứu một đề tài khoa học cụ thể.

· Bước đầu biết vận dụng kiến thức đã học vào lĩnh vực nghiên cứu khoa

học.

1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn

Kết quả nghiên cứu đề tài sẽ đóng góp một phần vào việc đánh giá sát thực hơn về tác động của các hoạt động khuyến nông đến kinh tế, xã hội tại xã Quân Chu. Kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở để tham khảo cho các nhà quản lý, các cán bộ khuyến nông trong việc hoàn thiện hệ thống khuyến nông và đưa ra các giải pháp nhằm giúp cho các hoạt động khuyến nông có hiệu quả góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Phần 2

TỔNG QUAN TÀI LIỆU

2.1. Cơ sở lý luận

2.1.1. Các định nghĩa cơ bản về khuyến nông

2.1.1.1. Định nghĩa khuyến nông

Thuật ngữ “Extension” có nguồn gốc ở nước Anh năm 1866 ở một số trường đại học như Cambridge và Oxford đã sử dụng thuật ngữ “Extension’’ nhằm mục tiêu mở rộng giáo dục đến với người dân, do vậy Extension được hiểu với nghĩa là triển khai, mở rộng phổ biến, làm lan truyền. Nếu khi ghép với từ “Agriculture’’ thành “Agriculture Extension” thì dịch là khuyến nông.

Dưới đây là một số quan niệm và định nghĩa về khuyến nông. Theo nghĩa Hán - Văn: “Khuyến” có nghĩa là khuyên người ta cố

gắng sức trong công việc, còn “Khuyến nông’’ là khuyến mở mang phát triển trong nông nghiệp.

Theo tổ chức FAO (1987) “Khuyến nông khuyến lâm được xem như một tiến trình của sự hòa nhập các kiến thức KHKT hiện đại. Các quan điểm kỹ năng để quyết định cái gì cần làm, cách thức làm trên cơ sở cộng đồng địa phương sử dụng các nguồn tài nguyên tại chỗ với sự hỗ trợ giúp đỡ từ bên ngoài để có khả năng vượt qua các trở ngại gặp phải”.

“Khuyến nông bao gồm việc sử dụng có suy nghĩ các thông tin để giúp người ta tự hình thành ý kiến và đưa ra những quyết định đúng đắn” (A.W. Van den Ban và H. S. Hawkins, 1998) [15].

“Khuyến nông khuyến lâm là làm việc với nông dân, lắng nghe những khó khăn, các nhu cầu và giúp họ tự quyết định lấy vấn đề chính của họ” (Malla, 1988).

Có rất nhiều định nghĩa về khuyến nông chúng ta có thể hiểu khuyến nông theo hai nghĩa:

Khuyến nông theo nghĩa rộng: Khuyến nông là khái niệm chung để chỉ tất cả những hoạt động hỗ trợ sự nghiệp xây dựng và phát triển nông thôn.

Khuyến nông theo nghĩa hẹp: Khuyến nông là một tiến trình giáo dục không chính thức mà đối tượng của nó là người nông dân. Tiến trình này

đem đến cho người nông dân những thông tin và những lời khuyên nhằm giúp họ giải quyết những vấn đề hoặc những khó khăn trong cuộc sống. Khuyến nông hỗ trợ các hoạt động sản xuất, nâng cao hiệu quả canh tác để không ngừng cải thiện chất lượng cuộc sống của nông dân và gia đình họ.

2.1.1.2. Công tác khuyến nông là gì?

Khuyến nông đã được mở rộng trên toàn thế giới hiện đại vì về lâu dài không quốc gia nào có thể lãng quên số dân nông thôn được.

Trên thế giới còn rất nhiều người ở vùng nông thôn không được hưởng thụ những lợi ích của các ý tưởng mà nguyên nhân chính là các thông tin về kỹ thuật nông nghiệp mới đã không đến được với họ. Cán bộ nghiên cứu có ít thì giờ hoặc cơ hội để trao đổi trực tiếp với nông dân. Ngay cả khi họ có dịp đi nữa thì những người nông dân trung bình khó lòng hiểu được ngôn ngữ chuyên ngành của họ. Vì thế mục đích chính của công tác khuyến nông là bắc nhịp cầu cho khoảng cách này: Đem những thông tin cập nhập và đáng tin cậy về phương pháp canh tác, về kinh tế gia đình, phát triển cộng đồng và các chủ đề liên quan cho những người cần đến nó bằng cách dễ hiểu và có ích cho họ [16].

2.1.2. Nội dung hoạt động khuyến nông

Theo nghị định 02/2010/NĐ - CP ngày 08/01/2010 bao gồm các nội dung sau:

2.1.2.1. Bồi dưỡng, tập huấn và đào tạo

· Bồi dưỡng, tập huấn cho người sản xuất về chính sách, pháp luật; tập huấn, truyền nghề cho nông dân về kỹ năng sản xuất, tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực khuyến nông; tập huấn cho người hoạt động khuyến nông nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

· Bồi dưỡng, tập huấn, cho nông dân kiến thức về chính sách, pháp

luật.

· Tập huấn, tuyên truyền cho nông dân, về kỹ năng sản xuất, tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực khuyến nông.

· Tập huấn cho người hoạt động khuyến nông nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

2.1.2.2. Thông tin tuyên truyền

· Phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thông qua hệ thống truyền thông đại chúng và các tổ chức chính trị xã hội.

· Phổ biến tiến bộ khoa học và công nghệ, các điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh thông qua hệ thống truyền thông đại chúng, tạp chí khuyến nông, tài liệu khuyến nông, hội nghị, hội thảo, hội thi, hội chợ, triển lãm, diễn đàn và các hình thức thông tin tuyên truyền khác; xuất bản và phát hành ấn phẩm khuyến nông.

· Xây dựng và quản lý dữ liệu thông tin của hệ thống thông tin khuyến nông.

2.1.2.3. Trình diễn và nhân rộng mô hình

· Xây dựng các mô hình trình diễn về tiến bộ khoa học và công nghệ phù hợp với từng địa phương, nhu cầu của người sản xuất và định hướng của ngành, các mô hình thực hành sản xuất tốt gắn với tiêu thụ sản phẩm.

· Xây dựng các mô hình ứng dụng công nghệ cao trong nông

nghiệp

· Xây dựng mô hình tổ chức, quản lý sản xuất, kinh doanh nông nghiệp hiệu quả và bền vững.

· Chuyển giao kết quả khoa học và công nghệ từ các mô hình trình diễn, điển hình sản xuất tiên tiến ra diện rộng.

2.1.2.4. Tư vấn và dịch vụ khuyến nông

· Chính sách và pháp luật liên quan đến phát triển nông nghiệp, nông

thôn.

· Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, tổ chức, quản lý để nâng cao năng suất, chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, giảm giá thành, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm.

· Khởi nghiệp cho chủ trang trại, doanh nghiệp vừa và nhỏ về lập dự án đầu tư, tìm kiếm mặt bằng sản xuất, huy động vốn, tuyển dụng và đào tạo, lựa chọn công nghệ, tìm kiếm thị trường.

· Hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, hợp đồng bảo hiểm sản xuất kinh

doanh.

· Cung ứng vật tư nông nghiệp.

- Tư vấn và dịch vụ khác liên quan đến phát triển nông nghiệp và nông

thôn.

2.1.2.5. Hợp tác quốc tế về khuyến nông

· Tham gia thực hiện hoạt động khuyến nông trong các chương trình hợp tác quốc tế.

· Trao đổi kinh nghiệm khuyến nông với các tổ chức, cá nhân nước ngoài và tổ chức quốc tế theo quy định của luật pháp Việt Nam.

· Nâng cao năng lực, trình độ ngoại ngữ cho người làm công tác khuyến nông thông qua các chương trình hợp tác quốc tế và chương trình học tập khảo sát trong và ngoài nước.

2.1.3. Chức năng của khuyến nông

· Đào tạo, tập huấn nông dân: Tổ chức các khóa tập huấn, xây dựng mô hình, tham quan, hội thảo đầu bờ cho nông dân.

· Thúc đẩy, tạo điều kiện cho người nông dân đề xuất các ý tưởng, sáng kiến và thực hiện thành công các ý tưởng sáng kiến của họ.

· Trao đổi truyền bá thông tin: Bao gồm việc xử lý, lựa chọn các thông tin cần thiết, phù hợp từ các nguồn khác nhau để phổ biến cho nông dân giúp họ cùng nhau chia sẻ và học tập.

· Giúp nông dân giải quyết các vấn đề khó khăn tại địa phương.

· Giám sát và đánh giá hoạt động khuyến nông.

· Phối hợp nông dân tổ chức các thử nghiệm phát triển kỹ thuật mới, hoặc thử nghiệm kiểm tra tính phù hợp của kết quả nghiên cứu trên hiện trường, từ đó làm cơ sở cho việc khuyến khích lan rộng.

· Hỗ trợ nông dân về kinh nghiệm quản lý kinh tế hộ gia đình, phát triển sản xuất quy mô trang trại.

· Trợ giúp người dân kỹ thuật bảo quản nông sản theo quy mô hộ gia đình.

· Tìm kiếm và cung cấp cho nông dân các thông tin về giá cả thị trường tiêu thụ sản phẩm [3].

2.1.4. Nguyên tắc hoạt động khuyến nông

Theo nghị định 02/2010/NĐ - CP ngày 08/01/2010 bao gồm các nguyên tắc sau:

· Xuất phát từ nhu cầu của nông dân và yêu cầu phát triển nông nghiệp của Nhà nước.

· Phát huy vai trò chủ động, tích cực và sự tham gia tự nguyện của nông dân trong hoạt động khuyến nông.

· Liên kết chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, cơ sở nghiên cứu khoa học, các doanh nghiệp với nông dân và giữa nông dân với nông dân.

· Xã hội hóa hoạt động khuyến nông, đa dạng hóa dịch vụ khuyến nông để huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia hoạt động khuyến nông.

· Dân chủ, công khai, có sự giám sát của cộng đồng.

· Nội dung, phương pháp khuyến nông phù hợp với từng vùng miền, địa bàn và nhóm đối tượng nông dân, cộng đồng dân tộc khác nhau.

2.1.5. Mục tiêu của khuyến nông

Theo nghị định 02/2010/NĐ - CP, ngày 08/01/2010 của chính phủ về khuyến nông, khuyến ngư thì mục tiêu của khuyến nông gồm:

· Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của người sản xuất để tăng thu nhập, thoát đói nghèo, làm giàu thông qua các hoạt động đào tạo nông dân về kiến thức, kỹ năng và các hoạt động cung ứng dịch vụ để hỗ trợ nông dân sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, thích ứng các điều kiện sinh thái, khí hậu và thị trường.

· Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu; thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, ổn định kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường.

· Huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong nước và nước

ngoài tham gia khuyến nông.

2.1.6. Vai trò của khuyến nông

· Vai trò trong sự nghiệp phát triển nông thôn: Trong điều kiện nước ta hiện nay, 75% dân số sống và làm việc ở nông thôn sản xuất ra những nông sản thiết yếu cung cấp cho toàn bộ xã hội như: Lương thực, thực phẩm, nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và sản lượng nông nghiệp chiếm trên 20% giá trị sản phẩm xã hội.
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Hình 2.1: Vai trò của khuyến nông trong phát triển nông thôn

- Vai trò trong chuyển giao công nghệ
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Hình 2.2: Khuyến nông cầu nối giữa nhà nghiên cứu và nông dân - Vai trò của khuyến nông đối với Nhà nước

· Khuyến nông, khuyến lâm là một trong những tổ chức giúp nhà nước thực hiện các chính sách, chiến lược về phát triển nông lâm nghiệp, nông thôn, nông dân.

· Vận động nông dân tiếp thu và thực hiện các chính sách về nông lâm nghiệp.

· Trực tiếp hoặc góp phần cung cấp thông tin về nhu cầu, nguyện vọng của nông dân đến các cơ quan nhà nước, trên cơ sở đó nhà nước hoạch định, cải tiến đề ra được chính sách phù hợp.

2.1.7. Các phương pháp khuyến nông

Gồm có 3 phương pháp khuyến nông đó là: Phương pháp cá nhân, phương pháp nhóm và phương pháp thông tin đại chúng

· Phương pháp cá nhân: Là phương pháp khuyến nông mà người CBKN đến thăm nhà nông dân, hoặc gặp gỡ họ ngoài đồng, trên nương để thảo luận những chủ đề mà hai bên cùng quan tâm và cung cấp cho họ thông tin hoặc lời khuyên. Những cuộc gặp gỡ này thường rất thoải mái và ít khi phải câu nệ điều gì.

+ Ưu điểm: Củng cố lòng tin và tranh thủ tình cảm của nông dân; tạo được bầu không khí thoải mái và ấm cúng; CBKN có thể đưa ra những lời khuyên sát với yêu cầu của nông dân hơn.

+ Nhược điểm: Tốn nhiều thời gian; quá trình phổ biến thông tin chậm; dễ gây nghi kị trong cộng đồng.

· Phương pháp nhóm: Là phương pháp tập hợp và tổ chức nhiều nông dân lại thành nhóm để tổ chức các hoạt động khuyến nông

+ Ưu điểm: Hiệu quả cao; môi trường học tập; hoạt động mang tính cộng đồng; tốn ít thời gian hơn phương pháp tiếp xúc cá nhân.

+ Nhược điểm: Chỉ giải quyết được những vấn đề chung của nhóm; để tổ chức và duy trì nhóm hoạt động thường xuyên và có hiệu quả đòi hỏi phải đầu tư nhiều công sức và là công việc không phải dễ dàng.

· Phương pháp thông tin đại chúng: Là phương pháp được thực hiện bằng phương tiện nghe (đài), phương tiện đọc (sách, báo, tạp chí), phương tiện nhìn (tranh ảnh, mẫu vật), phương tiện nghe nhìn (tivi, phim nhựa, phim video).

+ Ưu điểm: Phạm vi tuyên truyền rộng, phục vụ được nhiều người, linh hoạt ở mọi nơi, truyền thông tin nhanh và chi phí thấp.

+ Nhược điểm: Không có lời khuyên và sự giúp đỡ cụ thể cho từng cá nhân.

2.2. Cơ sở thực tiễn

2.2.1. Vài nét về tổ chức hoạt động khuyến nông trên thế giới

Trên thế giới khuyến nông đã ra đời rất sớm đặc biệt là các nước có nền nông nghiệp phát triển và được tiến hành từ các tổ chức:

Các hội nông nghiệp: Hội nông nghiệp đầu tiên thực hiện khuyến nông ở Scotlen (1723 - 1743), sau đó là hội của Pháp (1761), ở Anh, Mỹ (1784).

Trường Đại học và Trung học chuyên nghiệp: Đại học Cambridge - Anh (1866), các lớp nông dân lớn tuổi ở Mỹ (1880).

Các tổ chức phi chính phủ: Nhiều chính quyền ở địa phương đã tài trợ cho các tổ chức làm khuyến nông từ 1850, sau đó chính phủ đã trực tiếp quản lý các hoạt động khuyến nông hình thành hệ thống khuyến nông quốc gia.

Các nước phát triển ở Châu Âu (đặc biệt là ở Anh) từ năm 1600 - 1700 đã có nhiều tài liệu hướng dẫn về các chương trình giảng dạy, làm thực hành trong việc trồng cây, chăn nuôi, xe tơ, dệt vải…

Hoạt động khuyến nông ở một số nước Châu Âu có nền nông nghiệp phát triển.

· Tại Pháp, thế kỷ 15 - 16: Một số công trình khoa học nông nghiệp ra đời như: “Ngôi nhà nông thôn” của Enstienne và Liebault nghiên cứu về kinh tế nông dân và khoa học nông nghiệp. Tác phẩm diễn trường nông nghiệp của Oliver de Serres đề cập đến nhiều vấn đề trong nông nghiệp như cải tiến giống cây trồng vật nuôi. Thế kỷ 18, cụm từ phổ cập nông nghiệp, hoặc chuyển giao kỹ thuật đến người nông dân được sử dụng phổ biến.

* Tại Mỹ: Năm 1845 tại Ohio.N. S. Townshned chủ nhiệm khoa Nông học đề xuất việc tổ chức những câu lạc bộ nông dân tại các quận huyện và sinh hoạt định kỳ. Đây là tiền thân của khuyến nông tại Mỹ.

- Năm 1891 Bang New York dành 10.000 đô la cho khuyến nông đại

học.

· Năm 1892 Trường Đại Học Chicago, Trường Wicosin bắt đầu tổ chức chương trình khuyến nông đại học.

· Năm 1907 có 42 trường Đại học trong đó 39 bang đã thực hiện công tác khuyến nông.

· Năm 1910 có 35 trường Đại học đã có Bộ môn khuyến nông

· Năm 1914 Tổ chức khuyến nông được hình thành chính thức ở Mỹ, có 1861 hội nông dân có với 3050150 hội viên.

Tại châu Phi có muộn hơn, vào những năm 1960 - 1970 nhà nước tổ chức khuyến nông thuộc Bộ Nông nghiệp. Các chính phủ thực dân kiểu mới đỡ đầu nghiên cứu vào hoạt động khuyến nông để thu mua được nông sản thô như: cà phê, ka cao, chè,… Họ ít chú đến hoạt động khuyến nông phục vụ các cây lương thực.

Hoạt động khuyến nông của một số nước châu Á

· Ấn độ: Thực hiện chương trình thiết lập 100 trung tâm khuyến nông và một văn phòng khuyến nông lâm trung ương, 10 trung tâm khuyến nông lâm vùng nhằm cải tiến sự liên kết giữa các cơ sở nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

· Nepal: Các chương trình khuyến nông lâm được tổ chức để cung cấp cho người dân sự hiểu biết các chính sách mới về khuyến nông lâm, các luật lệ, các lợi ích có liên quan đến quản lý nguồn tài nguyên của họ. Nhà nước đào tạo cán bộ khuyến nông lâm các cấp cộng đồng và phát triển các khuyến nông lâm qua các chương trình truyền thanh đại chúng, báo, tạp chí và các tuần lễ cây trồng quốc gia.

* Thái lan: Có 3 tổ chức hoạt động có liên quan đến khuyến nông khuyến

lâm.

· Cục lâm nghiệp Hoàng Gia: Triển khai các hoạt động khuyến nông khuyến lâm trên các lĩnh vực như bảo vệ rừng, sử dụng đất trồng cây. Hoạt động này được thực hiện và chỉ đạo bởi các phòng Nông nghiệp Lâm nghiệp Hoàng Gia, bao gồm 21 cơ quan cấp vùng và 72 cơ quan cấp tỉnh.

· Hội nông dân: có ba phòng chức năng là phòng khuyến nông khuyến lâm, phòng tổ chức hoạt động và phòng đối ngoại. Hội thực hiện chức năng khuyến nông lâm qua việc cầu nối giữa khu vực tư nhân và chính phủ. Hội phát triển các tài liệu tuyên truyền, đào tạo và tạo các hành lang pháp lý thuận lợi cho phát triển nông lâm nghiệp.

· Hội phát triển cộng đồng: Tập trung chú trọng đến việc tăng cường bảo vệ ở cấp cộng đồng.

· Philippin: Hệ thống khuyến nông được thành lập năm 1976. Nhà nước xây dựng các chính sách, lập kế hoạch, xây dựng các chương trình khuyến nông khuyến lâm và các dự án phát triển nông thôn. Mạng lưới khuyến nông chủ yếu do các trường đại học, các viện nghiên cứu, các tổ chức tình nguyện và các tổ chức phi chính phủ thực hiện. Nội dung được chú trọng là nghiên cứu, xây dựng và chuyển giao các mô hình canh tác trên đất dốc như SALT1, SALT2, SALT3 dựa trên cơ sở hợp tác giữa các trường đại học và cơ sở nghiên cứu.

· Indonesia: Hệ thống khuyến nông được xây dựng từ trung ương đến cấp cơ sở. Các trung tâm khuyến nông được hình thành ở các cấp cộng đồng, bao gồm từ 4 đến 8 cán bộ hiện trường về lâm nghiệp, 7 đến 12 cán bộ nông nghiệp. Mỗi trung tâm phụ trách từ 2 đến 3 xã. Cả nước có khoảng 7.000 cán bộ khuyến nông khuyến lâm, mỗi trung tâm có một giám sát.

2.2.2. Hoạt động khuyến nông ở Việt Nam

2.2.2.1. Sự hình thành và phát triển khuyến nông ở Việt Nam

· Việt Nam từ thời vua Hùng cách đây 2000 năm đã trực tiếp dạy dân làm nông nghiệp: Gieo hạt, cấy lúa, mở các cuộc thi để các hoàng tử, công chúa có cơ hội trổ tài. Triều vua Lê Thái Tông triều đình đặt tên chức Hà Đê sứ và khuyến nông sứ đến cấp phủ huyện và từ năm 1492 mỗi xã có một xã trưởng phụ trách nông nghiệp và đê điều. Triều đình ban bố chiếu khuyến nông, chiếu lập đồn điền và lần đầu tiên sử dụng từ khuyến nông trong bộ luật Hồng Đức. Thời vua Quang Trung từ năm 1789 sau khi thắng giặc ngoại sâm ban bố ngay “chiếu khuyến nông” nhằm phục hồi dân phiêu tán, khai khẩn ruộng đất bỏ hoang.

Từ sau cách mạng tháng 8/1945 thành công Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm tới nông nghiệp, Người kêu gọi quốc dân “tăng gia sản xuất”

Ngày 2/3/1993 chính phủ ra nghị định 13/CP về công tác khuyến nông. Bắt đầu hình thành hệ thống khuyến nông từ Trung ương đến địa phương.

Ngày 18/7/ 2003 chính phủ ban hành Nghị định 86/NĐ-CP cho phép tách cục Khuyến nông - Khuyến lâm thành hai đơn vị đó là cục Nông nghiệp và Trung tâm khuyến nông quốc gia.

Ngày 26/4/2005 chính phủ ban hành nghị định số 56/CP-NĐ về khuyến nông khuyến ngư.

Ngày 08/01/2010 chính phủ ra Nghị định 02/CP-NĐ về công tác khuyến nông thay thế cho nghị định số 56/2005/NĐ- CP về khuyến nông, khuyến ngư.

2.2.2.2. Hệ thống tổ chức khuyến nông nhà nước ở Việt Nam a. Tổ chức khuyến nông Trung ương

· Trung tâm Khuyến nông Quốc gia là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

· Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định.

b. Tổ chức khuyến nông địa phương

· Tổ chức khuyến nông địa phương được quy định như sau:

· Ở cấp tỉnh (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) có trung tâm khuyến nông là đơn vị sự nghiệp công lập.

· Ở cấp huyện (huyện, quận và thị xã, thành phố có sản xuất nông nghiệp thuộc cấp tỉnh) có trạm khuyến nông là đơn vị sự nghiệp công lập.

· Ở cấp xã (xã, phường, thị trấn có sản xuất nông nghiệp) có khuyến nông viên với số lượng ít nhất là 02 khuyến nông viên ở các xã thuộc địa bàn khó khăn, ít nhất 01 khuyến nông viên cho các xã còn lại.

· Ở thôn (thôn, bản, ấp, phum, sóc) có cộng tác viên khuyến nông và câu lạc bộ khuyến nông.

· Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức khuyến nông địa phương do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định.

c. Tổ chức khuyến nông khác

· Tổ chức khuyến nông khác bao gồm các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, tổ chức nghề nghiệp, tổ chức khoa học, giáo dục đào tạo, hiệp hội, hội nghề nghiệp và các tổ chức, cá nhân trong

và ngoài nước có tham gia hoạt động khuyến nông trên lãnh thổ Việt Nam.

· Tổ chức khuyến nông khác thực hiện các nội dung hoạt động khuyến nông theo quy định của Nghị định này và các quy định pháp luật liên quan.

· Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức khuyến nông khác thuộc tổ chức, cá nhân nào do tổ chức, cá nhân đó quy định [7].

2.2.3. Kết quả hoạt động công tác khuyến nông ở Việt Nam

Trên thực tế cho ta thấy khuyến nông đã có những đóng góp to lớn trong quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn của nước ta, nâng cao trình độ dân trí và trình độ kỹ thuật cho nông dân. Phần lớn các giống cây, con mới trong sản xuất hiện nay là do kênh khuyến nông chuyển giao, làm tăng nhanh năng xuất, chất lượng cây trồng, vật nuôi.

a) Công tác thông tin tuyên truyền khuyến nông

* Ở Trung ương

Trang Web Khuyến nông VN: đã cập nhật và đăng tải 3.480 tin bài, ảnh về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, hoạt động khuyến nông và các mô hình, điển hình sản xuất nông nghiệp giỏi ở các địa phương trên khắp cả nước. Các tài liệu, ấn phẩm khuyến nông: Đã biên tập và phát hành 8 số Bản tin Khuyến nông Việt Nam với số lượng 40.000 bản; biên soạn, in và phát hành 22 ấn phẩm khuyến nông các loại khác (sách kỹ thuật, tờ rơi, tờ gấp,…) với số lượng 9.000 bản phục vụ hoạt động chuyển giao TBKT cho nông dân. Phối hợp với các đơn vị trung ương và địa phương tổ chức 06 Hội thi về nông nghiệp và khuyến nông, thu hút 7.556 lượt đại biểu và nông dân của 46 tỉnh, thành phố tham gia. Phối hợp với các đơn vị trung ương và địa phương, các doanh nghiệp tổ chức được 7 hội chợ nông nghiệp quy mô vùng, miền. Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, các viện nghiên cứu, các địa phương và doanh nghiệp tổ chức được 20 diễn đàn KN @ NN, thu hút 223 lượt tỉnh, thành phố tham gia với tổng số 4.899 đại biểu nông dân tham dự (bình quân 01 Diễn đàn có 245 đại biểu và nông dân tham dự).

* Ở địa phương

Trong năm 2011, từ nguồn kinh phí khuyến nông địa phương, hệ thống khuyến nông các tỉnh, thành phố trong cả nước đã tổ chức được 12 hội thi, hội chợ nông nghiệp và khuyến nông; 327 hội thảo chuyên đề các loại; biên soạn, in và phát hành 1.379.581 ấn phẩm khuyến nông các loại; xây dựng và phổ biến 17.239 chuyên mục khuyến nông trên đài phát thanh, truyền hình, báo, tạp chí trung ương và địa phương. Theo thống kê chưa đầy đủ, đến nay có 5 tỉnh/TP đã xây dựng được trang Web khuyến nông là: TP Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Thanh Hoá, Nghệ An, Đăk Lăk [1].

b) Công tác đào tạo, huấn luyện khuyến nông có nhiều đổi mới * Ở Trung ương
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã phối hợp với các cơ sở đào tạo của ngành NN & PTNT và các Trung tâm KN tỉnh, thành phố tổ chức 148 lớp đào tạo cho hơn 4.700 cán bộ khuyến nông tỉnh và huyện về phương pháp, nghiệp vụ khuyến nông, về các tiến bộ KHCN mới, về các văn bản cơ chế chính sách KN mới.

Trong năm 2011 đã tổ chức 09 đoàn tham quan, trao đổi kinh nghiệm trong nước và 03 đoàn nghiên cứu khảo sát khuyến nông ở nước ngoài, với gần 400 cán bộ khuyến nông các cấp tham gia.

· Ở địa phương
Theo kết quả báo cáo của các địa phương, trong năm 2011 hệ thống khuyến nông các tỉnh, thành phố đã tổ chức được 1.298 lớp tập huấn khuyến nông gắn với tham quan học tập cho 41.875 cán bộ khuyến nông các cấp, cộng tác viên khuyến nông; và tổ chức được 22.400 lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp gắn với mùa vụ sản xuất tại các địa phương cho khoảng 1 triệu lượt nông dân trên khắp cả nước [1].

c) Triển khai các dự án xây dựng mô hình trình diễn, chuyển giao TBKT cho nông dân, thúc đẩy sản xuất phát triển

* Ở Trung ương

Năm 2011 Bộ NN và PTNT đã phê duyệt 86 dự án khuyến nông trung ương giai đoạn 2011- 2013 với tổng kinh phí là 186,8 tỷ đồng, trong đó TTKN quốc gia chủ trì 29 dự án.

* Ở địa phương

Việc tổ chức xây dựng và nhân rộng mô hình trình diễn cũng được đẩy mạnh và đạt kết quả rõ rệt. Hệ thống khuyến nông từ tỉnh đến cơ sở đã tiến hành xây dựng hàng nghìn mô hình trình diễn thuộc các lĩnh vực sản xuất có ưu thế của từng vùng, từng địa phương. Nội dung các mô hình tập trung ứng dụng các giống cây trồng, vật nuôi mới, chuyển đổi cơ cấu sản xuất để tăng hiệu quả và phát triển bền vững, các kỹ thuật sản xuất tiên tiến và đồng bộ, công nghệ cao trong nông ngiệp, các quy trình sản xuất theo hướng Viet GAP, tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả sản xuất, đảm bảo VSATTP, các mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm [1].

d) Tư vấn và dịch vụ khuyến nông

Trong năm 2011 hệ thống khuyến nông cả nước đã cung cấp thông tin trao đổi, giải đáp thắc mắc cho hàng nghìn lượt nông dân qua điện thoại hoặc giải đáp trực tiếp khi nông dân có nhu cầu. Ngoài ra trong các chuyên mục trên đài phát thanh, truyền hình, cán bộ khuyến nông đã tư vấn kiến thức và khoa học kỹ thuật cho nông dân theo các chuyên đề, chủ đề riêng. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã chủ trì triển khai dự án Diễn đàn KN @ NN, gắn kết 4 nhà và tư vấn, giải đáp được gần 1.000 lượt câu hỏi của bà con nông dân tham gia Diễn đàn,…

Một số Trung tâm khuyến nông tỉnh, thành phố như Cà Mau, Trà Vinh, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Thái Nguyên,… đã có nhiều hình thức tổ chức tư vấn, dịch vụ khuyến nông đa dạng và sáng tạo như thành lập nhóm tư vấn hoặc cử hàng trăm lượt cán bộ khuyến nông, chuyên gia trực tiếp đến hiện trường hoặc qua điện thoại để giúp nông dân giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong sản xuất [1].

e) Hợp tác quốc tế về khuyến nông * Ở Trung ương
Trong năm 2011 Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã tích cực tổ chức và tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế về khuyến nông: Tham gia hội nghị thường niên của Nhóm công tác ASEAN về Đào tạo nông nghiệp và Khuyến nông (AWGATE 18) tại Campuchia; tham gia “Tuần lễ Nông dân ASEAN - Nhật Bản 2011” tại Inđônêxia; phối hợp với Trường Đại học Humboldt (Đức) và Trường Nông nghiệp Hà Nội xây dựng kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực đào tạo cao học về khuyến nông; phối hợp các cơ

quan liên quan tổ chức thành công các Hội nghị ca cao Quốc tế tại Bến Tre và Hội nghị rau quả nhiệt đới; cử hàng chục lượt cán bộ tham gia các hội nghị, hội thảo quốc tế và tổ chức các đoàn tham quan học tập kinh nghiệm khuyến nông ở các nước, các lãnh thổ có nền nông nghiệp tiên tiến như Mỹ, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan.

Tham gia các chương trình, dự án về khuyến nông: Năm 2011 Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tiếp tục tham gia thực hiện một số dự án hợp tác quốc tế như: Dự án tăng cường năng lực khuyến nông do ADB tài trợ; Dự án Khoa học công nghệ Nông nghiệp; Dự án phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững (SUDA) do Đan Mạch tài trợ...

* Ở địa phương

Theo báo cáo của các địa phương, năm 2011 hệ thống khuyến nông các tỉnh, thành phố đã thu hút được 18,8 tỷ đồng từ nguồn hợp tác quốc tế. Các dự án tập trung vào các nội dung như: đào tạo, nâng cao năng lực cho hệ thống khuyến nông, hỗ trợ xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ sản xuất nông sản theo hướng an toàn, bền vững [1].

2.3. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu

2.3.1. Điều kiện tự nhiên

2.3.1.1. Vị trí địa lý

Quân Chu là xã nằm ở phía Tây Nam huyện Đại Từ

· Phía đông giáp với thị trấn Quân Chu

· Phía tây giáp với Núi Tam Đảo

· Phía nam giáp với xã Phúc Thuận huyện Phổ Yên

· Phía bắc giáp với xã Cát Nê

Xã Quân Chu có diện tích đất tự nhiên là 4041.43 ha

Xã Quân Chu có vị trí địa lý thuận lợi tuy nhiên giao thông đi lại khó khăn đặc biệt vào mùa mưa lũ đã làm cản trở lớn đến việc giao lưu phát triển kinh tế, xã hội.

2.3.1.2. Địa hình

Địa hình của xã Quân Chu phức tạp, đồi núi cao, đồi bát úp và địa hình bằng phẳng, độ cao trung bình khoảng 80m so với mặt nước biển. Phía Tây và Tây Nam của xã là dãy núi Tam Đảo có độ cao khoảng từ 700m - 800m so với mặt nước biển, phía Bắc và phía Đông của xã là các gò đồi nằm xen giữa là các khu dân cư và những cánh đồng có diện tích nhỏ hẹp. Địa hình của xã nghiêng dần từ phía Đông Bắc sang phía Tây Nam.

2.3.1.3. Điều kiện khí hậu, thời tiết

Quân Chu là một xã miền núi khí hậu mang tính đặc thù của vùng nhiệt đới gió mùa, hàng năm được chia làm hai mùa rõ rệt:

Mùa Đông (hanh, khô), từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau, mùa này thời tiết lạnh, có những đợt gió mùa Đông Bắc từ 7 ngày đến 10 ngày, mưa ít thiếu nước cho cây trồng vụ Đông.

Mùa Hè (mùa mưa), nóng nực từ tháng 4 đến tháng 10, nhiệt độ cao lượng mưa lớn vào tháng 6,7,8, chiếm 70% lượng mưa của cả năm, thường gây ngập úng ở một số địa bàn trong xã, ảnh hưởng đến sản xuất của bà con nông dân, mùa này có gió mùa đông nam thịnh hành.

Nhiệt độ trung bình khoảng 22,80C.

Lượng mưa trung bình trong năm từ 1700mm đến 2210mm.

Số giờ nắng trong năm giao động từ 1200 giờ đến 1500 giờ, được phân bố tương đối đồng đều trong các tháng trong năm.

Độ ẩm trung bình cả năm là 85%, độ ẩm cao nhất vào tháng 6,7,8, độ ẩm thấp nhất vào tháng 11, 12 hàng năm.

Sương mù bình quân từ 20 đến 30 ngày trong năm, sương muối xuất hiện ít.

Nhiệt độ trung bình năm từ 200C - 220C, nhiệt độ cao nhất là 390C, nhiệt độ thấp nhất là 70C.

2.3.1.4. Thủy văn

Quân Chu có hệ thống sông suối, khe rạch khá dày đặc. Những ngày mưa to nước lớn thường sảy ra hiện tượng lũ cục bộ tại những khu vực quanh suối. Một phần nguồn nước này phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

2.3.1.5. Đất đai

Bảng 2.1: Tình hình sử dụng đất đai trên địa bàn xã Quân Chu qua 3

	Năm
	
	
	năm (2009 - 2011)
	
	So sánh

	
	2009
	
	2010
	
	2011
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(%)

	
	DT
	CC
	DT
	CC
	DT
	CC
	

	Chỉ tiêu
	
	
	
	
	
	
	10/09
	11/10

	
	(ha)
	(%)
	(ha)
	(%)
	(ha)
	(%)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng diện tích
	4.249
	100
	4.041,43
	100
	4.041,43
	100
	95,11
	100

	đất tự nhiên
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I. Đất nông
	743,55
	17,49
	792,96
	19,62
	577,92
	14,29
	106,65
	72,88

	nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Đất trồng cây
	142,12
	19,11
	190,13
	23,98
	190,50
	32,96
	133,78
	100,19

	hàng năm
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Đất trồng cây
	589,13
	79,23
	589,13
	74,29
	375,12
	64,91
	100
	44,74

	lâu năm
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Diện tích mặt
	
	
	
	
	
	
	
	

	nước nuôi trồng
	12,30
	1,65
	13,70
	1,73
	12,30
	2,13
	111,38
	89,78

	thủy sản.
	
	
	
	
	
	
	
	

	II. Đất lâm
	3.020,53
	71,09
	2.818,14
	69,73
	3.033,18
	75,05
	93,29
	107,63

	nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III. Đất phi nông
	269,69
	6,35
	362,86
	8,98
	362,86
	8,98
	134,55
	100

	nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV. Đất chưa sử
	215,23
	5,07
	67,47
	1,67
	67,47
	1,67
	31,35
	100

	dụng
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(Nguồn: UBND xã Quân Chu)

Qua bảng 2.1 ta thấy tổng diện tích đất tự nhiên của xã Quân Chu

năm 2009 là 4.249 ha, nhưng đến năm 2010 thì tổng diện tích đất tự nhiên lại giảm xuống còn 4.041,43 ha do thống nhất địa giới và được thống kê theo các mục đích sử dụng khác nhau, thể hiện qua bảng 2.1 gồm: Đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng. Trong đó đất lâm nghiệp chiếm tỷ lệ cao nhất, năm 2010 chiếm 69,73% giảm 6,71% so với năm 2009 nhưng sự suy giảm không đáng kể và có xu hướng tăng dần lên đến năm 2011 chiếm 75,05% tổng diện tích đất tự nhiên. Đất nông nghiệp chiếm tỷ lệ cao thứ hai với 743,55 ha (năm 2009) chiếm 17,49% tổng diện tích đất tự nhiên, đến năm 2010 tăng lên 6,65% so với năm 2009 nhưng đến năm 2011 lại có xu hướng giảm mạnh xuống 27,12% so với năm 2010. Nguyên nhân làm cho đất nông nghiệp giảm 27,12% năm 2011 so với năm 2010 là do địa hình đồi núi dốc làm

đất bị xói mòn rửa trôi nên đã chuyển sang trồng cây lâm nghiệp và một phần sử dụng để xây dựng đường giao thông.

Trong cơ cấu đất nông nghiệp, diện tích đất trồng cây lâu năm chiếm tỷ lệ cao nhất, năm 2009 và năm 2010 là 589,13 ha, nhưng đến năm 2011 lại giảm xuống còn 375,12 ha, giảm do chuyển sang các loại đất khác. Đất trồng cây hàng năm tăng lên, năm 2010 tăng 33,78% so với năm 2009 và đến năm 2011 tăng lên không đáng kể. Đất nuôi trồng thủy sản chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ với 12,30 ha (năm 2009) chiếm 1,65% tổng diện tích đất nông nghiệp, luôn có sự thay đổi qua các năm. Đất lâm nghiệp chiếm tỷ lệ cao nhất trong tổng diện tích đất tự nhiên của toàn xã với 3.020,53 ha năm 2009, năm 2010 giảm xuống còn 2.818,14 ha, đến năm 2011 lại có xu hướng tăng lên 7,63% so với năm 2010. Đây là điều kiện thuận lợi cho phát triển cây lâm nghiệp, ngành chế biến lâm sản cho địa phương.

Đất phi nông nghiệp chiếm tỷ lệ tương đối thấp và có xu hướng tăng dần lên với tỷ lệ tăng bình quân là 17,28%, nguyên nhân sự tăng dần lên của đất phi nông nghiệp là do việc xây dựng các cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân và do nhu cầu nhà ở của người dân ngày càng tăng lên.

Diện tích đất chưa sử dụng là đất bằng, đất đồi chưa sử dụng phân bố không tập trung, năm 2010 có xu hướng giảm mạnh 68,65% so với năm 2009. Nguyên nhân sự giảm mạnh này là do được đưa vào sử dụng để trồng rừng sản xuất và chuyển sang đất phi nông nghiệp.

2.3.2. Điều kiện kinh tế, xã hội của xã Quân Chu

2.3.2.1. Điều kiện cơ sở vật chất - kĩ thuật

· Hệ thống giao thông: Xã có trên 32 km đường giao thông, trong đó 6,1 km đã được bê tông hóa, còn lại là đường đất, có trục đường tỉnh lộ 261 chạy qua trung tâm xã có chiều dài 2 km. Hiện nay mạng lưới đường nông thôn đang ngày càng được đầu tư nâng cấp để thuận tiện cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa nhằm đáp ứng nhu cầu cho sản xuất và đời sống của người dân.

· Hệ thống thủy lợi: Đây là hệ thống cơ sở vật chất đóng vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp của xã. Hiện nay xã có 18 đập dâng nước, 1 trạm bơm nước và 17,8 km kênh mương phục vụ tưới tiêu cho 143 ha diện tích lúa nước, trong đó đã kiên cố hóa được 3 đập và 2,3

km kênh mương nội đồng. Hàng năm UBND xã đã chỉ đạo các xóm tu sửa kênh mương đảm bảo nhu cầu nước tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, không sảy ra úng hạn.

· Hệ thống điện: Xã đã được đầu tư điện lưới Quốc gia, đến nay có 98% số hộ đã được sử dụng điện lưới Quốc gia.

· Hệ thống y tế, giáo dục

Về y tế: Xã Quân Chu có 1 trạm y tế với 8 phòng làm việc và điều trị bệnh, số dường bệnh là 6 dường: Có 01 bác sĩ và 2 y tá, 2 y sỹ phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân trong xã, có tinh thần phục vụ nhiệt tình, có trách nhiệm, công tác kế hoạch hóa gia đình và các chương trình tiêm chủng mở rộng, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em được triển khai và thực hiện tốt. Hiện nay trạm đang được tu sửa và đổi mới trang thiết bị, dụng cụ y tế đảm bảo chăm sóc sức khỏe y tế cho người dân địa phương.

Về giáo dục: Xã có 3 trường ở 3 bậc học: Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở, trong đó trường THCS, Tiểu học đã được công nhận đạt chuẩn, riêng trường Mầm non xã do chưa có trung tâm vì thiếu mặt bằng nên chưa được công nhận đạt chuẩn. Tổng số học sinh của 3 trường là 879 học sinh và 65 thầy cô giáo làm công tác giảng dạy.

2.3.2.2. Dân số và lao động

Tình hình dân số và lao động của xã Quân Chu được thể hiện dưới bảng

sau:

Bảng 2.2: Dân số và lao động tại xã Quân Chu trong 3 năm 2009 – 2011
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	Năm
	ĐVT
	2009
	2010
	2011
	So sánh (%)

	Chỉ tiêu
	
	
	
	
	10/09
	11/10

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	Tổng dân số
	Người
	3.782
	3.791
	3.810
	100,2
	100,50

	
	
	
	
	
	3
	

	
	
	
	
	
	
	

	1. Tổng số lao động
	Người
	2.155
	2.160
	2.215
	100,2
	102,55

	
	
	
	
	
	3
	

	
	
	
	
	
	
	

	- Làm nông nghiệp
	Người
	2.042
	2.009
	2.058
	98,38
	102,44

	- Làm phi nông nghiệp
	Người
	113
	151
	157
	133,63
	103,97
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	2. Tổng số hộ
	Hộ
	853
	901
	985

	
	
	
	
	

	- Làm nông nghiệp
	Hộ
	811
	855
	924

	
	
	
	
	




105,6

3

105,4

3
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 109,32

108,07

	- Làm phi nông nghiệp
	Hộ
	41
	46
	61  112,19  132,60

	
	
	
	(Nguồn: UBND xã Quân Chu)


Năm 2011 toàn xã có 3.810 nhân khẩu, trong đó người trong độ tuổi lao động chiếm 58,14%, người ngoài tuổi lao động chiếm 41,86%. Với 985 hộ trong đó hộ khá chiếm 16,75%; hộ trung bình chiếm 53,2%; hộ nghèo chiếm 30,05% tổng số hộ trong xã. Thực hiện cuộc vận động kế hoạch hóa gia đình, trong những năm gần đây xã đã giảm đáng kể tỷ lệ tăng dân số tự nhiên. Thành phần dân tộc gồm 6 dân tộc anh em cùng chung sống: Kinh; Tày; Nùng; Dao; Sán Dìu; Thái. Nguồn thu nhập chủ yếu của nhân dân từ sản xuất cây lúa, cây chè, cây lâm nghiệp và chăn nuôi nhỏ lẻ.

Qua bảng 2.2 cho thấy, số khẩu làm nông nghiệp chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu nhân khẩu và có xu hướng giảm dần qua các năm nhưng tỷ lệ giảm không đáng kể. Ngược lại thì các khẩu phi nông nghiệp chiếm tỷ lệ nhỏ trong cơ cấu nhân khẩu và có xu hướng tăng dần lên qua các năm nhưng tốc độ tăng còn chậm, năm 2009 chiếm 5,24% tổng số lao động, đến năm 2011 chiếm 7,09% tổng số lao động. Số hộ làm nông nghiệp chiếm tỷ lệ cao và có xu hướng giảm dần từ 95,08% (năm 2009) xuống 93,81% (năm 2011), số hộ phi nông nghiệp chiếm tỷ lệ thấp và tỷ lệ này đang tăng dần qua các năm.

Qua đây cho thấy Quân Chu là một xã thuần nông, ngành nông nghiệp vẫn đang là ngành kinh tế chủ đạo của xã, các ngành phi nông nghiệp còn ít nhưng có xu hướng tăng lên và ngày càng phát triển. Để nâng cao năng xuất lao động khu vực nông nghiệp đòi hỏi xã cần đầu tư nâng cấp mở rộng hệ thống thủy lợi, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất, đào tạo tập huấn để nâng cao kiến thức sản xuất cho người lao động.

2.3.2.3. Kết quả sản xuất kinh doanh của xã Quân Chu trong 3 năm

(2009 - 2011)

Trong giai đoạn từ năm 2009 - 2011 kinh tế của xã liên tục phát triển theo xu hướng đi lên, tổng GTSX bình quân tăng 3,19%/năm. Trong đó: GTSX nông nghiệp bình quân tăng 1,67%, Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng cơ bản bình quân tăng 8,50%, thương mại - dịch vụ bình quân tăng 9,93%.

Kết quả sản xuất kinh doanh của xã Quân Chu thể hiện dưới bảng

sau:

Bảng 2.3: Giá trị sản xuất các ngành kinh tế của xã trong 3 năm (2009 -

	
	
	
	2011)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ĐVT: Triệu đồng

	
	2009
	
	2010
	
	2011
	
	Tốc độ

	Các chỉ tiêu
	SL
	CC
	SL
	CC
	SL
	CC
	Phát triển

	
	
	(%)
	
	(%)
	
	(%)
	BQ

	
	
	
	
	
	
	
	(%)

	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng giá trị sản xuất
	29.796,77
	100
	30.278,68
	10031.721,35
	100
	103,19

	1. Nông nghiệp
	23.912,25
	80,25
	23.961,36
	79,14
	24.714,30
	77,91
	101,67

	2. Công nghiệp –Tiểu thủ
	3.268,52
	10,97
	3.497,32
	11,55
	3.847,05
	12,13
	108,50

	công nghiệp – Xây dựng
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Thương mại – Dịch vụ
	2.616
	8,78
	2.820
	9,31
	3.160
	9,96
	109,93
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(Nguồn: UBND xã Quân Chu)

Cơ cấu kinh tế đã có sự chuyển dịch, tỷ trọng giá trị sản xuất nông

nghiệp giảm từ 80,25% (năm 2009) xuống còn 79,14% (năm 2010) và

tiếp tục giảm xuống còn 77,91% (năm 2011); Công nghiệp - tiểu thủ công

nghiệp - xây dựng tăng từ 10,97% (năm 2009) lên 11,55% (năm 2010) và

tiếp tục tăng lên 12,13% (năm 2011); Thương mại dịch vụ tăng từ 8,78%

(năm 2009) lên 9,31% (năm 2010) và tiếp tục tăng lên 9,96% (năm 2011).

Phần 3

ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài

3.1.1. Đối tượng nghiên cứu

· Những hoạt động khuyến nông của trạm khuyến nông huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

· Cán bộ khuyến nông hiện đang làm việc tại huyện, một số cán bộ chủ chốt ở cấp xã và một số hộ dân được lựa chọn trên địa bàn xã Quân Chu.

3.1.2. Phạm vi nghiên cứu

· Phạm vi không gian nghiên cứu: Nghiên cứu trên địa bàn xã Quân Chu, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

· Phạm vi thời gian nghiên cứu: Số liệu và kết quả nghiên cứu được sử dụng trong nghiên cứu đề tài là số liệu của 3 năm (2009 - 2011) và một số số liệu năm 2004

· Thời gian tiến hành nghiên cứu: Chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài từ ngày 06/02/2012 - 19/05/2012.

3.2. Nội dung nghiên cứu

· Thực trạng hoạt động khuyến nông của Trạm khuyến nông Đại

Từ

· Đánh giá kết quả hoạt động khuyến nông của Trạm khuyến nông Đại Từ

· Nghiên cứu những tác động của hoạt động khuyến nông đối với sự phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn xã Quân Chu

· Đưa ra định hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác khuyến nông xã Quân Chu.

3.3. Phương pháp nghiên cứu

3.3.1. Phương pháp chọn mẫu

Chọn mẫu điều tra cán bộ khuyến nông: Tiến hành điều tra tất cả các cán bộ khuyến nông đang làm việc tại Trạm khuyến nông huyện (n = 14).

Chọn xóm điều tra: Chọn tất cả các xóm trong xã Quân Chu bao gồm 19 xóm. Tất cả 19 xóm này sẽ nói lên về vị trí địa lý, dân tộc, dân trí và các hoạt động sản xuất nông lâm nghiệp của toàn xã.

Chọn hộ nông dân điều tra: Mỗi xóm điều tra tiến hành phỏng vấn 10 hộ nông dân, trong đó mỗi xóm điều tra 8 hộ tham gia khuyến nông và 2 hộ không tham gia khuyến nông. Chúng tôi tiến hành điều tra phỏng vấn ngẫu nhiên với tổng số hộ là 190 bằng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên (n = 190)

3.3.2. Phương pháp thu thập số liệu

- Thu thập tài liệu, số liệu thứ cấp

Sử dụng phương pháp kế thừa và cập nhật từ các báo cáo tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện kinh tế, xã hội, sách báo, truy cập mạng internet, số liệu thống kê của các phòng ban trong Trạm khuyến nông, xã và các hộ nông dân.

Trên cơ sở các số liệu đã thu thập tiến hành phân tích, đánh giá tìm ra xu hướng phát triển và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến nông.

- Thu thập tài liệu, số liệu sơ cấp

Sử dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp các hộ gia đình, các chuyên gia, phỏng vấn bằng câu hỏi được lập sẵn, hệ thống phiếu điều tra.

Nội dung phiếu điều tra: thông tin cơ bản về nông hộ, tình hình các hoạt động khuyến nông trên địa bàn.

- Phương pháp điều tra

Phỏng vấn, đàm thoại nêu vấn đề để thảo luận, sử dụng hệ thống câu hỏi đóng - mở phù hợp với thực tế.

- Công cụ dùng để xử lý số liệu

Sau khi thu thập đầy đủ phiếu điều tra của các hộ chúng tôi tiến hành kiểm tra, xử lý thông tin cơ bản trên hệ thống bảng biểu.

3.3.3. Phương pháp phân tích

a) Phương pháp so sánh

Đối chiếu các chỉ tiêu, các hiện tượng kinh tế đã được lượng hóa có cùng một dung lượng, tính chất tương tự để xác định xu hướng, mức độ biến động của các chỉ tiêu. Trên cơ sở đánh giá các mặt phát triển hoặc

kìm hãm phát triển, hiệu quả hay không hiệu quả để tìm ra các giải pháp hợp lý trong từng trường hợp.

· Số tuyệt đối: Biểu hiện quan hệ so sánh giữa hai mức độ của hiện tượng trong điều kiện thời gian và địa điểm cụ thể.

· Số tương đối: Biểu hiện quan hệ so sánh giữa hai mức độ của hiện tượng nghiên cứu cùng loại nhưng khác nhau về thời gian và không gian.

· Số bình quân: Biểu hiện mức độ đại biểu theo một tiêu thức nào đó của hiện tượng bao gồm nhiều đơn vị cùng loại.

b) Phương pháp thống kê mô tả

Là phương pháp nghiên cứu các hoạt động khuyến nông bằng việc mô tả số liệu thu thập được. Phương pháp này dùng để phân tích sự tác động của các hoạt động khuyến nông đến sự phát triển của kinh tế - xã hội, trên cơ sở số liệu điều tra, tổng hợp phân tích theo thời gian và không gian, sau đó tổng hợp kết quả để thấy được xu hướng phát triển của sự vật, hiện tượng.

3.3.4. Các chỉ tiêu nghiên cứu

· Hệ thống chỉ tiêu chung về thực trạng các hoạt động khuyến nông: Số lượng các hoạt động khuyến nông mà Trạm thực hiện được, cán bộ khuyến nông ở mỗi cấp, chất lượng các hoạt động khuyến nông.

· Hệ thống các chỉ tiêu về kết quả sản xuất kinh doanh, hiệu quả sản xuất kinh doanh: Giá trị sản xuất của các ngành kinh tế của xã.

Phần 4

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO

LUẬN

4.1. Thực trạng công tác khuyến nông của Trạm khuyến nông Đại Từ

4.1.1. Căn cứ thành lập và cơ sở hạ tầng của Trạm

4.1.1.1. Căn cứ thành lập

Căn cứ vào quyết định của UBND tỉnh về thành lập Trạm khuyến nông trực thuộc UBND các huyện, thành phố, thị xã. Căn cứ vào Nghị định 13/CP của Chính phủ ban hành ngày 02/03/1993 về công tác khuyến nông, Thông tư 02/LB-TT ra ngày 02/08/1993 quy định về xây dựng hệ thống khuyến nông, khuyến lâm từ Trung ương đến địa phương. Trạm khuyến nông Đại Từ được thành lập ngày 01/07/2004 thuộc sở NN&PTNT, là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước và ngân hàng theo quy định hiện hành, chịu sự quản lý trực tiếp của UBND huyện, đồng thời chịu sự lãnh đạo và hướng dẫn về chuyên môn của TTKNKL tỉnh Thái Nguyên. Quyết định còn nêu rõ: Nhiệm vụ của Trạm khuyến nông Đại Từ thực hiện theo Thông tư 02/LB-TT ngày 02/08/1993, cụ thể là: Xây dựng kế hoạch hoạt động trình lên cơ quan cấp trên đề nghị phê duyệt và tổ chức thực hiện; triển khai các kế hoạch khuyến nông trên địa bàn huyện; bồi dưỡng cho CBKN cơ sở và nông dân về phương pháp khuyến nông, kỹ thuật sản xuất nông lâm nghiệp; xây dựng các mô hình trình diễn cấp huyện; hướng dẫn hoạt động cho tổ khuyến nông xã, tuyên truyền vận động thành lập các câu lạc bộ khuyến nông, làng khuyến nông tự quản mới, hướng dẫn các câu lạc bộ khuyến nông, làng khuyến nông tự quản hoạt động đúng hướng và hiệu quả; thực hiện chuyển giao và dịch vụ các loại giống cây trồng, giống vật nuôi cho nông dân; thực hiện chế độ thông tin định kỳ với TTKN cấp tỉnh; thực hiện nhiệm vụ khác do UBND huyện giao.

4.1.1.2. Cơ sở hạ tầng của Trạm

Hiện nay Trạm khuyến nông Đại Từ có 5 gian nhà cấp 4 trong đó: 1 phòng trưởng trạm, 1 phòng phó trưởng trạm, 1 phòng họp và 2 phòng kho, các phòng làm việc được trang bị đầy đủ bàn ghế tuy nhiên vẫn còn trật trội. Các thiết bị máy móc bao gồm 05 máy tính để bàn, 01 máy điện

thoại cố định, 01 máy in, 01 tivi và 01 bộ loa đài, hệ thống máy móc thiết bị có chất lượng tốt, đảm bảo phục vụ tốt cho công việc của Trạm.

4.1.2. Cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của Trạm

4.1.2.1. Nguồn nhân lực của Trạm và đội ngũ CBKN cơ sở

Nguồn nhân lực của trạm được chia theo hai cấp là: CBKN của Trạm và CBKN cơ sở, phân theo trình độ đào tạo, chuyên ngành đào tạo và giới tính. Thể hiện dưới bảng sau:

Bảng 4.1: Thực trạng lực lượng cán bộ khuyến nông tham gia hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện Đại Từ năm 2011

	
	
	Cán bộ trạm
	Cán bộ khuyên

	STT
	Chỉ tiêu
	khuyến nông
	nông cơ sở

	
	
	Số lượng
	Cơ cấu
	Số lượng
	Cơ cấu

	
	
	
	
	
	

	
	
	(người)
	(%)
	(người)
	(%)

	
	Tổng số
	16
	100
	26
	100

	I
	Trình độ đào tạo
	
	
	
	

	1
	Đại học
	14
	87,50
	11
	42,31

	2
	Cao đẳng
	2
	12,50
	10
	38,46

	3
	Trung cấp
	0
	0,00
	5
	19,23

	II
	Chuyên ngành đào tạo
	
	
	

	1
	Trồng trọt
	4
	25,00
	9
	34,62

	2
	Chăn nuôi - thú y
	4
	25,00
	8
	30,77

	3
	Lâm nghiệp
	1
	6,25
	4
	15,38

	4
	Kinh tế
	3
	18,75
	0
	0,00

	5
	Thủy sản
	0
	0,00
	0
	0,00

	6
	Khuyến nông
	2
	12,50
	0
	0,00

	7
	Ngành khác
	0
	0,00
	5
	19,23

	8
	Kế toán
	1
	6,25
	0
	0,00

	9
	Văn phòng
	1
	6,25
	0
	0,00

	III
	Giới tính
	
	
	
	

	1
	Nam
	7
	43,75
	14
	53,85

	2
	Nữ
	9
	56,25
	12
	46,15

	
	
	(Nguồn: Trạm khuyến nông Đại Từ năm 2011)
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Về trình độ đào tạo: Đội ngũ CBKN của Trạm có trình độ đào tạo cao, trong đó trình độ đại học chiếm 87,50%, trình độ cao đẳng chỉ chiếm 12,50% tổng số CBKN của Trạm. Đối với CBKN cơ sở thì hầu hết đã có bằng cấp, trong đó, đại học chiếm 42,31%, cao đẳng chiếm 38,46%, còn lại là cán bộ trung cấp chiếm 19,23%. Như vậy về cơ bản Trạm đã hoàn thành công tác chuẩn hóa hệ thống khuyến nông theo nghị định 56/CP được ban hành năm 2005. Qua tổng hợp phiếu điều tra thấy rằng, đa phần đội ngũ CBKN của Trạm công tác trên 6 năm chiếm 71,43% tổng số CBKN của Trạm nên có nhiều năng lực và kinh nghiệm, có lòng nhiệt tình cao, hăng say trong công việc. Đồng thời yếu tố về giới của CBKN đã tương đối cân bằng.

Về chuyên ngành đào tạo: Sự mất cân đối về cơ cấu ngành đào tạo của đội ngũ CBKN của Trạm tương đối lớn, số cán bộ có chuyên môn về trồng trọt và chăn nuôi chiếm 25%, về kinh tế chiếm 18,75%, về khuyến nông chiếm 18,75%, chưa có cán bộ chuyên ngành thủy sản, ngoài công việc ở Trạm ra thì mỗi CBKN phải phụ trách, theo dõi 2 - 3 xã.

Sự mất cân đối về cơ cấu ngành ở CBKN cơ sở càng rõ rệt hơn, không có cán bộ được đào tạo chuyên ngành về kinh tế, thủy sản, khuyến nông mà chỉ có 34,62% cán bộ chuyên ngành trồng trọt, 30,77% được đào tạo về chuyên ngành chăn nuôi, 15,38% là chuyên ngành lâm nghiệp, còn lại là chuyên ngành khác. Qua đó chúng ta thấy được nguồn nhân lực về CBKN của huyện còn chưa đồng đều về các chuyên ngành, một số CBKN phải làm việc chéo xã mà đường xá đi lại còn khó khăn, kinh phí hoạt động thấp nên công tác khuyến nông còn gặp nhiều khó khăn và hiệu quả chưa cao, một số CBKN cơ sở lại là cán bộ kiêm nhiệm một lúc nhiều công việc.

4.1.2.2. Phương thức hoạt động và tổ chức mạng lưới

Trạm hoạt động theo quy chế đã xây dựng từ đầu năm và mỗi CBKN trong cơ quan được phân công nhiệm vụ công tác trên địa bàn cụ thể. Định kỳ giao ban vào thứ 5 hàng tuần do đó Trạm luôn nắm bắt kịp thời tình hình sản xuất tại cơ sở nên đã chủ động điều hành công việc và tham mưu kịp thời cho UBND huyện, phòng NN & PTNT giải quyết và chỉ đạo kịp thời những khó khăn phát sinh trong sản xuất. Cuối mỗi tháng thì cán bộ xã sẽ viết và trình bày báo cáo về tình hình hoạt động khuyến

nông diễn ra trên địa bàn xã và định hướng giải pháp cho tháng tiếp theo. Cán bộ của Trạm sẽ tổng hợp thành báo cáo tháng, báo cáo quỹ chung cho toàn huyện. Tổ chức mạg lưới khuyến nông của Trạm được thực hiện trên các mối liên kết phối hợp với các cơ quan, ban ngành trong và ngoài ngành, các tổ chức đoàn thể, các câu lạc bộ khuyến nông và hộ nông dân. Thể hiện qua sơ đồ sau:
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Nông dân

Hình 4.1: Sơ đồ hệ thống tổ chức khuyến nông của Trạm khuyến nông huyện Đại Từ

* Đối với cơ quan trong ngành

Trạm phối hợp với công ty giống vật tư nông nghiệp, Phòng nông nghiệp huyện Đại Từ, Trung tâm giống cây trồng tỉnh, TTKN tỉnh xây dựng các MHTD, mô hình thí điểm khảo nghiệm giống và kỹ thuật mới, chủ yếu là các giống lúa, chè mới. Phối hợp với trạm Thú y, UBND các xã, thị trấn kiểm tra diễn biến tình hình dịch bệnh và triển khai tiêm phòng cho

gia súc, gia cầm kịp thời. Trạm phối hợp với trạm BVTV để đảm bảo công tác phòng trừ dịch hại cây trồng có hiệu quả và cùng phối hợp để thực hiện khuyến cáo, chuyển giao TBKT, cây, con giống tới người nông dân.

* Đối với cơ quan ngoài ngành

Trạm đã phối hợp với các công ty cám, công ty phân bón, các tổ chức quần chúng để truyền bá TBKT tới nông dân, tập huấn kỹ thuật cho nông dân. Trạm kết hợp với đài phát thanh truyền hình huyện tuyên truyền các thông tin về giống, kỹ thuật, sâu bệnh hại cây trồng vật nuôi cho nông dân.

* Đối với mạng lưới khuyến nông cơ sở

Là lực lượng phụ trách công tác khuyến nông ở các xã, thị trấn. Có trách nhiệm theo dõi, giám sát và báo cáo kết quả hoạt động của khu vực mình phụ trách với Trạm khuyến nông huyện. Là người trực tiếp tham gia các hoạt động đào tạo, tập huấn chuyển giao KHKT, xây dựng MHTD… là người gần dân nhất, thường xuyên kiểm tra giám sát và liên hệ với người dân để kịp thời phát hiện những phát sinh trong thực tế sản xuất nông nghiệp như: Tình hình sâu bệnh, dịch hại… để có biện pháp can thiệp kịp thời. Là người phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân với cán bộ cấp trên.

Qua hình 4.1 cho thấy hiện nay Trạm đã xây dựng được mạng lưới khuyến nông tương đối hoàn thiện từ huyện xuống xã, các mối quan hệ trong và ngoài ngành đã tạo điều kiện cho Trạm thực hiện tốt công tác khuyến nông trong thời gian qua. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được thì hình thức hoạt động và tổ chức mạng lưới của Trạm vẫn còn những tồn tại như: Mạng lưới khuyến nông còn mỏng, mỗi CBKN phải phụ trách 2 xã đến 3 xã, chưa kết hợp chặt chẽ được với các tổ chức đoàn thể, các tổ chức tín dụng, đài truyền thanh xã nên hoạt động chưa đạt hiệu quả cao, nguồn kinh phí của Trạm còn hạn hẹp không có điều kiện để xây dựng nhiều mô hình tại các xã.

4.1.3. Hệ thống chuyển giao và nguồn kinh phí cho hoạt động của Trạm

4.1.3.1. Hệ thống chuyển giao TBKT nông nghiệp ở huyện Đại Từ Hiện nay việc chuyển giao TBKT nông nghiệp, ngoài kênh khuyến nông nhà nước còn có hệ thống chuyển giao của các thành phần khác

như: Dự án quốc tế (Tổ chức PLAN), các công ty, các doanh nghiệp, cùng cộng đồng tiến hành. Phần lớn các xã, thị trấn coi khuyến nông nhà nước là hệ thống chuyển giao chủ yếu. Như hỗ trợ người dân giống cây trồng, vật nuôi, xây dựng hầm Bioga. Ngoài ra hiện nay các công ty cám, thuốc thú y, BVTV, đặc biệt là các công ty giống ngoài hình thức quảng bá sản phẩm còn tập huấn kỹ thuật cho người dân. Vì vậy, hệ thống chuyển giao TBKT ở huyện Đại Từ chủ yếu là khuyến nông nhà nước và được thể hiện qua sơ đồ sau:
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Hình 4.2: Sơ đồ hệ thống chuyển giao TBKT nông nghiệp
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Hình 4.3: Sơ đồ hệ thống chuyển giao TBKT của Trạm khuyến nông huyện Đại Từ
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Hộ nông dân

truyền, xây dựng các mô hình trình diễn, chủ yếu chuyển giao bằng phương pháp tập huấn kỹ thuật.

4.1.3.3. Nguồn chi phí cho hoạt động khuyến nông của trạm

Nguồn kinh phí là yếu tố quan trọng, không thể thiếu để triển khai các công việc của Trạm cũng như hoạt động khuyến nông ở cơ sở, nó quyết định việc thực hiện và kết quả của hoạt động khuyến nông.

Bảng 4.2: Các khoản thu chi của trạm khuyến nông
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(Nguồn: Trạm khuyến nông huyện Đại Từ) Qua bảng 4.2 thấy rằng nguồn chi phí của Trạm tăng lên qua các năm, trong đó nguồn chi phí cho việc xây dựng các MHTD chiếm tỷ lệ

cao nhất do việc thực hiện các mô hình cần phải đầu tư nhiều cả về vật chất, nhân lực và thời gian. Nguồn kinh phí phân bổ cho tập huấn kỹ thuật chiếm tỷ lệ cao thứ hai và có xu hướng tăng dần lên qua các năm do nhu cầu đào tạo tập huấn của người dân tăng lên, năm 2009 chi hết 120 triệu đồng đến năm 2011 chi hết 154 triệu đồng. Nguồn chi cho hoạt động thông tin tuyên truyền còn ít, tuy nhiên đã có sự tăng lên qua các năm, còn lại là chi phí cho các hoạt động khác.

4.2. Đánh giá kết quả hoạt động của Trạm khuyến nông huyện Đại Từ

4.2.1. Kết quả hoạt động khuyến nông của Trạm

4.2.1.1. Tập huấn kỹ thuật

Hoạt động tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho người dân được Trạm khuyến nông quan tâm hàng đầu. Đây là một hoạt động rất quan trọng để tạo nên sự thành công của việc đưa TBKT mới vào thực tế sản xuất. Kết quả hoạt động đào tạo, tập huấn của Trạm được thể hiện qua bảng 4.3:

Bảng 4.3: Kết quả hoạt động đào tạo, tập huấn trong 3 năm 2009 - 2011

	Chỉ tiêu
	ĐVT
	
	Năm
	
	Tổng
	So sánh (%)

	
	
	2009
	2010
	2011
	
	2010/2009 2011/2010

	Tổng
	số
	lớp
	Lớp
	837
	880
	1.176
	2.893
	105,14
	133,64

	tập huấn
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Trồng trọt
	Lớp
	452
	536
	722
	1.710
	118,58
	134,70

	- Chăn nuôi
	Lớp
	287
	265
	300
	852
	92,33
	113,20

	- Lâm nghiệp
	Lớp
	53
	46
	97
	196
	86,79
	210,87

	-  Nuôi
	trồng
	Lớp
	39
	28
	48
	115
	71,79
	171,43

	thủy sản
	
	
	
	
	
	
	
	

	- IPM
	
	
	Lớp
	6
	5
	9
	20
	83,33
	180

	Tổng số người
	Lượt
	23.490
	33.000
	43.573
	100.063
	140,49
	132,04

	tham gia
	
	Người
	
	
	
	
	
	

	Bình
	quân  số
	
	
	
	
	
	
	

	người
	
	tham Người
	21
	38
	38
	35
	187,03
	98,80
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gia/lớp

(Nguồn: Trạm khuyến nông huyện Đại

Từ)

Qua bảng 4.3 cho thấy trong 3 năm qua Trạm đã tổ chức được 2.893 lớp tập huấn trong đó có 1.710 lớp tập huấn thuộc lĩnh vực trồng trọt, 852 lớp tập huấn thuộc lĩnh vực chăn nuôi, 196 lớp tập huấn thuộc lĩnh vực lâm nghiệp, 115 lớp tập huấn về nuôi trồng thủy sản và 20 lớp tập huấn IPM, với tổng số lượt người tham gia là 100.063 lượt người, bình quân mỗi lớp là 35 người tham gia. Hầu hết các lớp tập huấn có xu hướng tăng dần lên qua 3 năm: Số lớp tập huấn về trồng trọt tăng bình quân là 26,64%, về chăn nuôi tăng bình quân là 2,77%, về lâm nghiệp tăng bình quân là 48,83, về nuôi trồng thủy sản tăng bình quân là 21,61%

và các lớp tập huấn về IPM tăng bình quân là 31,67%. Như vậy ta có thể thấy các lớp tập huấn ở các lĩnh vực đều tăng lên, tuy nhiên các lớp tập huấn về lĩnh vực trồng trọt tăng nhanh hơn các lớp tập huấn về lĩnh vực khác.

4.2.1.2. Xây dựng mô hình trình diễn

Việc xây dựng MHTD ở địa phương là rất cần thiết vì thông qua các mô hình mà người dân được tiếp cận với kỹ thuật mới một cách hiệu quả, được mắt thấy, tai nghe, tay làm nên tiếp thu và ứng dụng vào sản xuất dễ dàng hơn, thuận lợi hơn và tạo điều kiện cho việc nhân rộng MHTD.

Trong những năm qua Trạm đã phối hợp với các cơ quan liên quan và ban chỉ đạo sản xuất nông nghiệp các xã xây dựng được nhiều mô hình.

Năm 2009 Trạm thực hiện được 10 mô hình tại 9 xã, với tổng diện tích 40,2 ha, thu hút được 268 hộ nông dân tham gia. Năm 2010 Trạm thực hiện được 8 mô hình tại 8 xã, với tổng diện tích 103 ha, thu hút được 252 hộ tham gia. Năm 2011 Trạm thực hiện được 3 mô hình tại 7 xã, với tổng diện tích 14,4 ha, thu hút được 91 hộ nông dân tham gia. Số lượng mô hình trong năm 2011 ít hơn so với các năm trước nguyên nhân là do kinh phí để thực hiện mô hình của Trạm ít, chi phí thực hiện nhiều nên không có điều kiện triển khai nhiều mô hình và việc thực hiện mô hình phụ thuộc vào sự đầu tư của các công ty, một phần là do Trạm tập trung hơn về hoạt động tập huấn kỹ thuật cho người dân.

Nhìn chung các mô hình được các hộ nông dân đồng tình nhất trí cho sản xuất trên diện rộng và thực tế đã được ứng dụng vào nhiều trong sản xuất như: Chè cành giống chất lượng cao, ô mẫu thâm canh cây lâm nghiệp, các giống lúa thuần chất lượng cao, một số giống lúa lai mới như Đại Dương 1, Thục Hưng 6, Đắc Ưu 11 và một số giống ngô mới NK66, NK6654, LVN 45. Song bên cạnh đó vẫn còn một số mô hình đã làm nhưng sự đồng tình của nông dân không cao nên không được nhân rộng như giống lúa thuần BC15, QR1, các giống lúa lai VL24, TH3- 4. Nguyên nhân là do các hộ nông dân chăm sóc không theo quy trình nên năng xuất không cao bằng giống địa phương, mức đầu tư phân bón và giá thành giống cao hơn giống địa phương, một số hộ nông dân chỉ có ít ruộng nên không giám thực hiện vì sợ rủi ro.

Kết quả các mô hình của Trạm thực hiện trong 3 năm (2009 – 2011) được thể hiện dưới bảng 4.4:

Bảng 4.4: Kết quả xây dựng mô hình giai đoạn 2009 - 2011
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Năm



	Tên mô hình
	Địa điểm thực hiện

	
	(xã)

	
	




Diện

tích

(ha)



Số

hộ
Kết quả

(hộ)

2009



Lúa lai mới CRN 5104, CRN 5106, Đắc ưu 11
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 Lúa thuần BC 15

Lúa Đại Dương 1
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 Lúa Du Ưu 600

Lúa thuần LN7
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 Lúa Bio 404, Nhị Ưu

Lúa Đắc ưu 11, Du ưu 600, Lục Đơn 1, Đại Dương 1 [image: image5.jpg]


 Mô hình trồng Mây
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 Phú lạc, An Khánh Ký Phú
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 Minh Tiến

Phú Lạc, Bản Ngoại

Đức Lương, Văn Yên
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 Phú Lạc

Bản Ngoại, Ký Phú, Quân Chu
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 Phú Lạc
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0.5
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1
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3
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16,5



	36
	Năng
	suất  cao,đạt

	
	300 kg/sào.
	

	7
	ST & PT tốt, năng


	
	suất đạt 253kg/sào.

	5
	ST & PT tốt, năng

	
	suất đạt 285kg/sào.

	14
	Năng
	suất
	đạt

	
	280kg/sào.
	

	17
	ST & PT tốt. năng

	
	suất đạt 253kg/sào.

	23
	Năng suất đạt
	265

	
	kg/sào. ST & PT tốt

	45
	Năng suất đạt
	270

	
	kg/sào.
	
	

	50
	Đạt hiệu quả cao

	
	Chè ST & PT tốt, ít


2010


Mô hình trồng Chè giống mới Phú Lạc, Cát Nê


8,5


56
sâu
bệnh,
phù
hợp

với
địa
phương

Năng
xuất
đạt



MH lúa chất lượng cao Việt Hương @
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 Lúa chịu hạn

Thâm canh lúa chất lượng cao
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 Sản xuất thử giống lúa ĐS1



Bản Ngoại
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 Văn Yên, Quân Chu

Bản
Ngoại,
Minh

Tiến, An Khánh
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 Bản Ngoại, Tiên Hội [image: image18.jpg]
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	15
	230kg/sào,
	chất

	
	lượng gạo cao
	

	35
	ST & PT kém
	

	
	ST & PT tốt, ít sâu

	54
	bệnh, phù hợp với

	
	địa phương
	

	25
	ST & PT tốt
	




Cánh đồng thâm canh cao sản Tiên Hội [image: image21.jpg]


 Thiên NguyênƯu9,Qưu1[image: image22.jpg]


 Cù Vân

Mô hình chămsócchègiốngTânLinh,PhúLạc mới nămthứ2



4
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8.5



45 ST & PT tốt. Năng suất đạt 250kg/sào
23 ST & PT tốt, ít sâu bệnh
18 Chè mọc nhanh, ít sâu bệnh.

Năm

2011



	
	Địa điểm thực hiện
	Diện
	Số
	
	
	
	

	Tên mô hình
	
	tích
	hộ
	Kết quả
	
	

	
	(xã)
	
	
	
	
	

	
	
	(ha)
	(hộ)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Mô hình chăm sóc mây nếp
	Mỹ Yên
	16.5
	25
	ST & PT tốt
	

	năm thứ 2
	
	
	
	
	
	
	

	Mô hình chăm sóc keo năm
	Mỹ Yên
	40
	27
	ST & PT tốt
	

	thứ 3
	
	
	
	
	
	
	

	
	Khôi Kỳ, Hùng Sơn,
	
	
	Được
	người
	dân

	Lúa Nàng Xuân, DDS1, SH2,
	
	
	
	hưởng
	ứng
	nhiệt

	TL6, HT6, An Dân
	Tiên Hội, Quân Chu,
	11,4
	56
	tình và
	được nhân

	
	Tân Linh
	
	
	rộng
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Mía tím xen đậu tương
	Ký Phú
	1
	15
	Mía phát triển tốt

	
	
	
	
	Đạt
	hiệu quả
	cao,

	Khoai Nương
	Lục Ba
	2
	20
	chất
	lượng
	khoai

	
	
	
	
	dẻo, ngon.
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(Nguồn: Trạm khuyến nông huyện Đại Từ)

4.2.1.3. Tham quan, hội thảo

Thông qua các cuộc tham quan, hội thảo mà Trạm có cơ hội để giới thiệu với người dân những kỹ thuật mới, những giống cây trồng, vật nuôi mới nhằm xây dựng lòng tin với người dân đồng thời là cơ hội để nhân rộng các mô hình. Số lượng các buổi và số lượng người tham gia hội thảo khuyến nông liên tục tăng qua 3 năm và được thể hiện qua bảng sau:

Bảng 4.5: Kết quả tham quan hội thảo qua 3 năm (2009 - 2011)
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	CHỈ TIÊU
	ĐVT
	
	Năm
	
	Tổng
	So sánh (%)
	

	
	
	2009
	2010
	2011
	
	10/09
	11/10
	BQ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Số
	cuộc
	
	
	
	
	
	
	
	

	tham quan, hội Cuộc
	15
	19
	28
	62
	126,67
	147,37
	137,02

	thảo
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Số
	người
	Người
	675
	1.007
	1.652
	3.334
	149,19
	164,05
	156,62

	tham gia
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	BQ
	Người
	45
	53
	59
	54
	117,78
	111,32
	114,55

	Người/cuộc
	
	
	
	
	
	
	
	


(Nguồn: Trạm khuyến nông huyện Đại

Từ)

Qua bảng tổng hợp kết quả tham quan hội thảo trong 3 năm qua cho thấy Trạm đã tổ chức được tổng số 62 cuộc tham quan, hội thảo với

tổng số 3.334 lượt người tham dự, bình quân có 54 người tham dự/cuộc. Trong đó năm 2009 Trạm đã tổ chức được 15 cuộc với 675 người tham dự, bình quân 45 người tham dự/cuộc. Năm 2010 Trạm đã tổ chức được 19 cuộc với 1.007 người tham dự, bình quân 53 người tham dự/cuộc. năm 2011 trạm đã tổ chức được 28 cuộc với 1.652 người tham dự, bình quân 59 người tham dự/cuộc. Như vậy cho thấy cuộc tham quan, hội thảo không ngừng tăng lên qua các năm và ngày càng thu hút được nhiều người tham dự.

4.2.1.4. Thông tin tuyên truyền

Hoạt động thông tin tuyên truyền có vai trò rất quan trọng đối với khuyến nông, là cầu nối giữa các cơ quan tổ chức khuyến nông với người dân, là công cụ đắc lực cho công tác khuyến nông. Kết quả hoạt động thông tin tuyên truyền thể hiện dưới bảng sau:

Bảng 4.6: Kết quả hoạt động thông tin tuyên truyền của Trạm
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	Năm
	
	So sánh (%)

	Chỉ tiêu
	ĐVT
	2009
	2010
	2011
	10/09
	11/10
	BQ

	
	
	
	
	
	
	
	

	Tài liệu kỹ thuật
	Quyển
	1.200
	1.600
	2.000
	133,33
	125
	129,17

	Tờ rơi
	Tờ
	3.000
	4.000
	5.000
	133,33
	125
	129,17

	Tờ gấp
	Tờ
	1.500
	2.300
	3.500
	153,33
	152,17
	152,75

	Tạp chí khuyến nông
	Quyển
	200
	200
	220
	100
	110
	105

	Nông lịch
	Quyển
	250
	260
	260
	104
	100
	102


(Nguồn: Trạm khuyến nông huyện Đại Từ) Trong những năm qua Trạm đã phối hợp với TTKN tỉnh phát hành tạp chí khuyến nông, tờ rơi, tờ gấp tới người dân, phối hợp với các cơ

quan thông tin đại chúng ở tỉnh, huyện, đài truyền thanh huyện, đài phát thanh các xã, thị trấn, các tổ chức đoàn thể để chuyển giao TBKT, tuyên truyền các kỹ thuật mới, gương người nông dân sản xuất giỏi, các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến với người dân. Số lượng các tin bài về khuyến nông, tờ rơi, tờ gấp về TBKT mới, quy trình kỹ thuật sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp tăng dần lên qua các năm. Số lượng tài liệu kỹ thuật tăng bình quân là 29,17%, tờ rơi tăng bình quân là 29,17%, tờ gấp tăng bình quân là 52,75%, tạp chí khuyến nông tăng bình quân là 5% và nông

lịch tăng bình quân là 2%. Nội dung tuyên truyền đều mang tính thời vụ, phù hợp với tình hình sản xuất của địa phương.

4.2.1.5. Dịch vụ khuyến nông

Để giúp người dân phát triển sản xuất nông nghiệp, trong 3 năm gần đây Trạm đã phối hợp với Phòng nông nghiệp và các cơ quan khác thực hiện chương trình trợ giá về giống cây trồng cho người dân trong huyện, chủ yếu là các giống lúa, ngô lai. Năm 2009 Trạm đã cung ứng được 40.385 kg lúa lai các loại, 4.870 kg lúa thuần các loại và 9.857 kg ngô lai các loại cho các hộ nông dân trong huyện với tổng số tiền trợ giá lúa lai, ngô lai là 362 triệu đồng. Tổng số tiền trợ giá lúa lai, ngô lai năm 2010 cho các hộ nông dân trong huyện là 454.927.500 đồng. Tổng số tiền trợ giá lúa lai, ngô lai năm 2011 cho các hộ nông dân trong huyện là 462.728.000 đồng. Nhìn chung hoạt động dịch vụ khuyến nông của Trạm còn chưa phát triển, hình thức hoạt động chưa đa dạng, chủ yếu là cung cấp giống ngô lai, lúa lai. Để đáp ứng nhu cầu của người dân trong sản xuất Trạm cần phải mở rộng thêm các loại hình vụ khác như: Hỗ trợ phân bón, thuốc BVTV, tư vấn sản xuất và tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm cho người dân.

4.2.2. Đánh giá của cán bộ khuyến nông về các hoạt động khuyến nông

Qua điều tra, phỏng vấn CBKN của Trạm cho thấy, có 78,57% CBKN cho rằng các hoạt động khuyến nông triển khai được người dân quan tâm, hưởng ứng nhiệt tình, có 21,43% CBKN đánh giá là người dân ít quan tâm. Qua đây cho thấy các hoạt động khuyến nông cơ bản đã đáp ứng nhu cầu của người dân nên họ tham gia nhiệt tình. Tất cả 100% cán bộ khuyến nông tiến hành các hoạt động khuyến nông bằng cách sử dụng kết hợp các phương pháp. Có 71,43% CBKN có tinh thần hăng say, yêu nghề chỉ có 28,57% CBKN cảm thấy công việc đang làm bình thường vì lương thấp mà địa bàn hoạt động rộng, đường xá đi lại khó khăn. Có 92,86% cán bộ có khả năng gắn bó lâu dài với công việc và có 7,14% cán bộ muốn chuyển sang làm nghề khác, điều này cho ta thấy khả năng gắn bó với công việc của CBKN rất cao.

4.2.3. Đánh giá của người dân về các hoạt động khuyến nông

Qua thảo luận và phỏng vấn với 190 hộ nông dân trong xã cho thấy đời sống kinh tế, xã hội của Quân Chu trong những năm gần đây đang phát triển dần lên, trong đó nông nghiệp vẫn giữ vai trò quan trọng. Có được kết quả như vậy một phần là nhờ đóng góp của khuyến nông. Hiện nay các hoạt động khuyến nông đang được người dân tiếp nhận và đánh giá khá cao. Tầm nhận thức và đánh giá của người dân về khuyến nông là tương đối đầy đủ và chính xác.

4.2.3.1. Về hoạt động đào tạo, tập huấn khuyến nông

Trước khi chuyển giao những TBKT mới đến với người dân thì CBKN cần thực hiện các hoạt động đào tạo, tập huấn khuyến nông nhằm cung cấp cho người dân những kiến thức kỹ thuật để họ áp dụng vào thực tế. Trong 3 năm gần đây công tác tập huấn, chuyển giao kỹ thuật đến người dân được quan tâm, tổ chức đều đặn, đầy đủ hơn, đặc biệt là năm 2011 Trạm đã tổ chức được 1.176 lớp tập huấn thu hút được 43.573 lượt người tham gia. Điều này cho thấy người dân đã dần quan tâm và coi trọng việc học hỏi kỹ thuật mới để áp dụng vào sản xuất.

Trong tổng số 190 hộ được hỏi có 38 người không biết về các lớp tập huấn do họ không quan tâm hoặc không liên quan đến công việc của họ. Có 152 người biết về các lớp tập huấn nhưng chỉ có 108 đã tham gia đào tạo, tập huấn chiếm 71,05%, trong đó có 50 hộ tham gia để nâng cao hiểu biết về KHKT, chiếm 46,29%; 25 hộ tham gia vì nội dung phù hợp với nhu cầu chiếm 23,15%; 21 hộ tham gia do được tuyên truyền, vận động chiếm 19,44%; 12 hộ tham gia để nhận được sự hỗ trợ về kinh phí chiếm 11,11%.

Có 44 hộ không tham gia, trong đó 18 hộ được hỏi cho rằng không có thời gian tham gia, 16 hộ không tham gia vì có thể học từ người thân, hàng xóm; 4 hộ cho rằng nội dung không phù hợp với nhu cầu của họ; 6 hộ không được mời tham gia.

Trong số hộ tham gia có 32,41% số hộ đánh giá nội dung tập huấn rất cần thiết, 42,59% hộ đánh giá là cần thiết, 19,44% hộ đánh giá là bình thường và 5,56% hộ đánh giá là không cần thiết do họ có thể học từ bạn bè, kinh nghiệm của bản thân. Điều này cho thấy nội dung của các buổi tập huấn khuyến nông đã đáp ứng phần lớn nhu cầu của người dân. Kết quả điều tra thể hiện qua bảng 4.7:

Bảng 4.7: Đánh giá của người dân xã Quân Chu về hoạt động đào

	
	tạo, tập huấn khuyến nông
	

	STT
	Chỉ tiêu
	Số lượng
	Tỷ lệ

	
	
	(hộ)
	(%)

	
	Tổng số hộ điều tra
	
	

	
	
	190
	100

	
	
	
	

	
	- Không biết về các lớp tập huấn
	38/190
	20

	1
	- Biết về các lớp tập huấn
	152/190
	80

	
	+ Không tham gia đào tạo, tập
	44/152
	28,95

	
	huấn
	
	

	
	
	
	

	
	+ Tham gia đào tạo, tập huấn
	108/152
	71,05

	
	Lý do tham gia đào tạo, tập huấn
	
	

	
	- Nhận được sự hỗ trợ về kinh phí
	12/108
	11,11

	2
	- Nâng cao sự hiểu biết về KHKT
	50/108
	46,29

	
	- Được tuyên truyền vận động
	21/108
	19,44

	
	- Nội dung phù hợp với nhu cầu
	25/108
	23,15

	
	Lý do không tham gia đào tạo, tập
	
	

	
	huấn
	
	

	3
	- Nội dung không phù hợp
	4/44
	9,09

	
	- Học từ người người thân, hàng xóm
	16/44
	36,36

	
	
	
	

	
	- Không có thời gian tham gia
	18/44
	40,91

	
	- Không được mời tham gia
	6/44
	13,64

	
	Mức độ cần thiết của nội dung tập
	
	

	
	huấn
	
	

	4
	- Rất cần thiết
	35/108
	32,41

	
	- Cần thiết
	46/108
	42,59

	
	
	
	

	
	- Bình thường
	21/108
	19,44

	
	- Không cần thiết
	6/108
	5,56

	
	Hiệu quả áp dụng
	
	

	5
	- Đã mang lại hiệu quả
	65/108
	60,19

	
	- Chưa mang lại hiệu quả
	24/108
	22,22

	
	
	
	

	
	- Chưa áp dụng
	19/108
	17,59

	
	(Nguồn: Tổng hợp kết quả điều tra năm 2012)
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Đa phần người dân sau khi tham gia các lớp tập huấn về họ đã áp dụng vào sản xuất của gia đình họ, có 60,19% hộ áp dụng đã mang lại hiệu quả cao, 22,22% hộ áp dụng nhưng chưa mang lại hiệu quả do họ chỉ áp dụng một phần kỹ thuật vào sản xuất, do điều kiện khí hậu bất lợi và có 17,59% số hộ chưa áp dụng vì thiếu vốn, kỹ thuật khó áp dụng hơn so với việc họ làm theo kinh nghiệm.

4.2.3.2. Về hoạt động xây dựng mô hình trình diễn

Trong những năm qua một số mô hình đã được triển khai thực hiện

· xã, được người dân tham gia hưởng ứng nhiệt tình và đánh giá chính xác thể hiện qua bảng sau:

Bảng 4.8: Đánh giá của người dân về hoạt động xây dựng mô

STT

1

2

3



hình trình diễn
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Chỉ tiêu
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 Tổng số hộ điều tra
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 - Không biết về các MHTD
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 - Biết về các MHTD

+ Tham gia thực hiện các MHTD [image: image27.jpg]


 + Không tham gia thực hiện các

MHTD

Lý do các hộ tham gia MHTD
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 - Thu được kiến thức KHKT mới - Tăng thêm thu nhập

· Nhận được sự giúp đỡ khi tham gia

MHTD

- Phù hợp với nhu cầu của người dân

· Đất  nằm  trong  khu  quy  hoạch

XDMHTD
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 Lý do các hộ không tham gia MHTD
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 - Thiếu vốn
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 - Thiếu lao động
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 - Mô hình khó áp dụng

- Rủi do cao

· Không phù hợp với nhu cầu của người dân
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 - Ảnh hưởng bởi một số mô hình khác [image: image34.jpg]


 Kết quả đạt được



	Số lượng
	Tỷ lệ

	(hộ)
	(%)

	190
	100

	89/190
	46,8

	101/190
	53,2

	52/101
	51

	49/101
	49

	11/52
	21,15

	12/52
	23,08

	15/52
	28,85

	6/52
	11,54

	8/52
	15,38

	13/49
	26,4

	6/49
	12,5

	7/49
	14,1

	9/49
	19,2

	10/49
	20,2

	4/49
	7,6


	- Tốt
	19/52
	36,54

	- Trung bình
	21/52
	40,38

	- Kém
	12/52
	23,08

	
	(Nguồn: Tổng hợp kết quả điều tra năm 2012)


Qua bảng tổng hợp kết quả điều tra cho thấy, việc xây dựng MHTD ở địa phương còn ít, quy mô nhỏ nên số người tham gia vào mô hình thấp hơn các chương trình khác vì để xây dựng mô hình phải cần

nhiều thời gian, kinh phí và chịu ảnh hưởng lớn của điều kiện khí hậu. Trong tổng số 190 hộ được hỏi thì có 101 người biết về MHTD được thực hiện tại địa phương chiếm 53,2% và có 52 hộ từng tham gia MHTD chiếm 51%. Trong đó, có 15 hộ tham gia MHTD với mục đích nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ chiếm tới 28,85%; 12 hộ tham gia nhằm tăng thêm thu nhập chiếm 23,08%; 11 hộ tham gia nhằm thu được kiến thức khoa học kỹ thuật mới chiếm 21,15%; Có 8 hộ tham gia vì có đất nằm trong khu quy hoạch để xây dựng MHTD chiếm 15,38%; 6 hộ tham gia vì mô hình phù hợp với nhu cầu người dân đang cần chiếm tới 11,54%.

Trong số các hộ tham gia có 36,54% đạt kết quả tốt, có 40,38% đạt kết quả bình thường và 23,08% đạt kết quả kém.

Tuy nhiên vẫn còn 89 hộ không biết về mô hình trình diễn khuyến nông được thực hiện tại địa phương, chiếm 46,8% vì một số hộ không quan tâm đến, không được mời đến hoặc nó không liên quan đến công việc của họ.

Ngoài ra, có tới 49% số hộ biết về các mô hình trình diễn nhưng không tham gia, lý do chủ yếu là do người dân còn nghèo nên thiếu vốn đầu tư chiếm 26,4% và không phù hợp với nhu cầu chiếm 20,2%, mặt khác do mô hình khó áp dụng, rủi ro cao, ảnh hưởng từ mô hình khác cũng là nguyên nhân mà người dân không dám mạnh dạn tham gia. Để thấy rõ hơn về tính phù hợp của các mô hình chúng tôi tiến hành điều tra, lấy ý kiến của các hộ tham gia thực hiện mô hình. Thể hiện dưới bảng sau:

Bảng 4.9: Đánh giá của hộ nông dân về điều kiện áp dụng các mô

	
	hình trình diễn
	
	

	
	Đánh giá của các hộ nông dân về điều kiện

	
	áp dụng của các mô hình (n = 52)

	Chỉ tiêu
	Phù hợp
	Không phù hợp

	
	Số hộ
	Tỷ lệ
	Số hộ
	Tỷ lệ

	- Điều kiện kinh tế của
	(hộ)
	(%)
	(hộ)
	(%)

	
	36
	69,23
	16
	30,77

	đại đa số gia đình
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	- Trình độ của người dân
	45
	86,54
	7
	13,46

	
	(Nguồn: Tổng hợp kết quả điều tra năm 2012)
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Qua điều tra cho thấy, có 69,23% số hộ trong tổng số hộ tham gia mô hình cho rằng các mô hình được thực hiện phù hợp với điều kiện kinh tế của đại đa số gia đình; 30,77% số hộ còn lại cho rằng không phù hợp với điều kiện kinh tế của đai đa số gia đình vì cần đầu tư cao, cần nhiều thời gian, lao động; có 86,54% số hộ cho rằng các mô hình trình diễn phù hợp với trình độ người dân còn 13,46% số hộ cho rằng các mô hình trình diễn chưa phù hợp với trình độ người dân do phải thực hiện đúng theo quy trình kỹ thuật, phải tính toán lượng phân bón cụ thể.

4.2.3.3. Về hoạt động thông tin tuyên truyền

Do thực tế phát triển của nông nghiệp, nông thôn đòi hỏi cần có thông tin trao đổi nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao đời sống của người dân nên việc thực hiện hoạt động thông tin tuyên truyền là không thể thiếu trong công tác khuyến nông. Nhưng đánh giá của người dân về hoạt động thông tin tuyên truyền khuyến nông là khác nhau. Kết quả thể hiện qua bảng 4.10.

Bảng 4.10: Đánh giá của người dân về hoạt động thông tin

	
	tuyên truyền
	Số lượng
	Tỷ lệ

	STT
	Chỉ tiêu
	
	

	
	
	(hộ)
	(%)

	
	
	
	

	1
	Tổng số hộ điều tra
	190
	100

	
	Nguồn tiếp nhận thông tin khuyến nông
	
	

	
	- Từ cán bộ khuyến nông
	149
	78,16

	2
	- Từ phương tiện thông tin đại chúng
	83
	43,82

	
	- Từ bạn bè, hàng xóm
	134
	70,53

	
	- Từ nguồn khác
	42
	22,1

	
	Mức độ theo dõi thông tin khuyến nông
	
	

	3
	- Thường xuyên
	82
	43,16

	
	- Không thường xuyên
	53
	27,89

	
	
	
	

	
	- Không theo dõi
	55
	28,95

	
	(Nguồn: Tổng hợp kết quả điều tra năm 2012)
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Qua bảng tổng hợp kết quả đánh giá của người dân về hoạt động thông tin tuyên truyền cho thấy người dân tiếp nhận nguồn thông tin chủ yếu từ CBKN chiếm 78,16% tổng số hộ điều tra; có 134 hộ tiếp nhận thông tin từ bạn bè, hàng xóm chiếm 70,53%; có 83 hộ tiếp nhận thông tin từ các phương tiện thông tin đại chúng như: Ti vi, đài phát thanh của xóm, tài liệu phát tay, sách báo chiếm 43,82%; có 42 hộ tiếp nhận thông tin từ các nguồn khác như từ các công ty phân bón, công ty cám. Như vậy chủ

yếu người dân tiếp nhận nguồn thông tin từ CBKN, khuyến nông là kênh thông tin chủ yếu và đáng tin cậy nhất với người nông dân và sau đó là hàng xóm, bạn bè của họ.

Từ kết quả điều tra cho thấy có 82 hộ được hỏi thường xuyên theo dõi thông tin khuyến nông chiếm 43,16%, 53 hộ được hỏi không thường xuyên theo dõi thông tin chiếm 27,89% và có 55 hộ không theo dõi và tìm kiếm thông tin chiếm 28,95% vì họ cho rằng các thông tin khuyến nông không quan trọng, không cần thiết cho công việc của họ hoặc không có thời gian theo dõi.

4.2.3.4. Về hoạt động dịch vụ khuyến nông

Đánh giá của người dân về hoạt động dịch vụ khuyến nông được thể hiện dưới bảng 4.11.

Bảng 4.11: Đánh giá của người dân về hoạt động dịch vụ khuyến

STT

1

2



	nông
	Số lượng
	Tỷ lệ

	Chỉ tiêu
	
	

	
	(hộ)
	(%)

	
	
	

	Tổng số hộ điều tra
	190
	100

	- Tham gia dịch vụ khuyến nông
	115/190
	60,53

	- Không tham gia dịch vụ khuyến nông
	75/190
	39,47

	Đáp ứng nhu cầu
	
	

	- Đáp ứng
	72/115
	62,61

	- Chưa đáp ứng
	43/115
	37,39
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(Nguồn: Tổng hợp kết quả điều tra năm 2012)

Qua điều tra cho thấy, trong tổng số 190 hộ được hỏi có 115 hộ đã tham gia các dịch vụ khuyến nông, chiếm 60,53%; 75 hộ không tham gia các dịch vụ khuyến nông, chiếm 39,47% vì họ cho rằng chương trình đó không cần thiết, việc tham gia phức tạp chưa linh hoạt, các dịch vụ đó không phù hợp với nhu cầu của họ. Trong tổng số 115 hộ tham gia thì có 72 được hỏi cho rằng các dịch vụ khuyến nông cung cấp đã đáp ứng nhu cầu của gia đình, 43 hộ còn lại cho rằng các dịch vụ đó chưa đáp ứng nhu cầu của gia đình họ vì dịch vụ khuyến nông còn quá ít, chủ yếu là cung cấp các giống ngô, lúa, chè còn các dịch vụ về các giống cây trồng, vật nuôi chất lượng cao, vốn ưu đãi, thuốc BVTV, phân bón chưa có, nội dung hoạt động còn ít và chưa đa dạng, khuyến nông còn ít can thiệp đến việc tiêu thụ sản phẩm của họ làm ra nên họ chưa yên tâm sản xuất.

4.3. Những tác động của hoạt động khuyến nông đối với sự phát triển kinh tế, xã hội

4.3.1. Trên địa bàn xã Quân Chu

4.3.1.1. Tác động về mặt kinh tế

* Biến đổi cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp

Để đánh giá được sự tác động của khuyến nông đến cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp của xã trong thời gian qua chúng tôi tiến hành thu thập và nghiên cứu số liệu thống kê của năm 2004 và năm 2010, năm 2011. Trong đó năm 2004 chưa có sự tác động của khuyến nông vào sản xuất nông nghiệp của xã. Kết quả được thể hiện qua bảng 4.12:

Bảng 4.12: Biến đổi cơ cấu giá trị trong sản xuất nông nghiệp của xã Quân Chu trong 3 năm (2004, 2010, 2011)

ĐVT: Triệu đồng
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	2004
	
	2010
	
	2011
	

	
	Chỉ tiêu
	GT
	CC
	GT
	CC
	GT
	CC

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(%)
	
	(%)
	
	(%)

	Tổng GTSX
	19.789,74
	100
	23.961,36
	100
	24.714,30
	100

	nông nghiệp
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Trồng trọt
	12.654,89
	63,95
	14.125,18
	58,95
	14.326,45
	57,97

	2.
	Chăn nuôi -
	2.071,03
	10,47
	2.455,32
	10,25
	2.336,4
	9,45

	thuỷ sản
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Lâm nghiệp
	3.556,82
	17,97
	4.762,86
	19,88
	5.001,45
	20,24

	4.
	Dịch vụ
	1.507
	7,62
	2.618
	10,93
	3.050
	12,34

	nông nghiệp
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


(Nguồn: UBND xã Quân Chu)

Qua bảng 4.12 cho thấy, năm 2004 khi chưa có sự tác động của các

hoạt động khuyến nông thì tổng GTSX nông nghiệp của xã Quân Chu chỉ đạt 19.789,74 triệu đồng nhưng sau khi thành lập Trạm khuyến nông huyện Đại Từ với nhiều hoạt động tích cực của Trạm, nhất là mấy năm trở lại đây tổng GTSX nông nghiệp tăng lên đáng kể đạt 23.961,36 triệu đồng (năm 2010), đạt 24.714,30 triệu đồng (năm 2011).

Cơ cấu các ngành đã có sự biến đổi, năm 2004 trồng trọt chiếm 63,95%, năm 2010 giảm xuống còn 58,95%, đến năm 2011 tiếp tục giảm còn 57,97% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp. Tỷ trọng ngành chăn nuôi cũng có xu hướng giảm dần do ngành chỉ là nguồn thu nhập phụ của người dân, giá thức ăn chăn nuôi cao, đa số người dân ở xã chỉ chăn nuôi để cung cấp cho nhu cầu của gia đình, chăn nuôi theo hình thức chăn thả và do dịch bệnh long móng lở mồm bùng phát làm chết nhiều trâu, bò. Cụ thể năm 2004 chăn nuôi - thuỷ sản chiếm 10,47%, năm 2010 giảm còn 10,25%, năm 2011 là 9,45%. Lâm nghiệp cũng là một ngành được chú trọng bởi vì xã có diện tích lâm nghiệp khá lớn, sau khi Trạm thành lập với nhiều hoạt động như: Tập huấn kỹ thuật, tuyên truyền khuyến khích trồng rừng đã góp phần làm tăng dần GTSX lâm nghiệp qua các năm. Đặc biệt là cơ cấu dịch vụ nông nghiệp có sự tăng lên rõ rệt, năm 2004 dịch vụ nông nghiệp chiếm 7,62%, năm 2010 chiếm 10,93%, năm 2011 tăng lên đến 12,34%. Sau khi thành lập Trạm khuyến nông huyện Đại Từ với nhiều hoạt động tích cực của mình, nhất là mấy năm trở lại đây cơ cấu GTSX ngành lâm nghiệp, dịch vụ nông nghiệp tăng lên rõ rệt, ngược lại cơ cấu GTSX các ngành trồng trọt, chăn nuôi lại có xu hướng giảm xuống. Qua đây cho thấy từ khi có tác động của khuyến nông thì cơ cấu giá trị trong sản xuất nông nghiệp của xã Quân Chu về cơ bản đã có sự biến đổi tích cực tuy nhiên còn thiếu cân đối vì vậy chính quyền và nhân dân toàn xã cần có biện pháp nhằm nâng cao GTSX ngành chăn nuôi - thủy sản trong thời gian tới.

* Biến đổi cơ cấu diện tích, năng suất cây trồng, vật nuôi

Để thấy được tác động của các hoạt động khuyến nông đối với sự biến đổi cơ cấu diện tích, năng suất cây trồng, vật nuôi. Chúng tôi tiến hành so sánh diện tích, năng suất cây trồng, vật nuôi năm 2004 khi chưa có khuyến nông với diện tích, năng suất cây trồng, vật nuôi năm 2010 và năm 2011 khi đã có sự tác động của khuyến nông vào sản xuất của người dân. Thể hiện dưới bảng sau:

Bảng 4.13: Kết quả sản xuất một số sản phẩm nông nghiệp của xã trong 3 năm (2004, 2010, 2011)
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	CHỈ TIÊU
	ĐVT
	2004
	2010
	2011
	So sánh (%)

	
	
	
	
	
	
	10/04
	11/10

	
	
	
	
	
	
	
	

	I. Trồng trọt
	
	
	
	
	
	

	1. Cây lúa
	
	
	
	
	
	

	+ Diện tích
	Ha
	235,4
	229,4
	229,4
	97,45
	100

	+ Năng suất
	Tạ/ha
	41
	54,2
	54,4
	132,19
	100,37

	+ Sản lượng
	Tấn
	965,14
	1.226,2
	1.238,8
	127,05
	101,03

	2. Cây ngô
	
	
	
	
	
	

	+ Diện tích
	Ha
	15,5
	6,3
	9,0
	40,65
	142,86

	+ Năng suất
	Tạ/ha
	33
	43,8
	40,0
	132,73
	91,32

	+ Sản lượng
	Tấn
	38,75
	27,6
	36,0
	71,22
	130,43

	3. Khoai lang
	
	
	
	
	
	

	+ Diện tích
	Ha
	16
	7,0
	17
	43,75
	242,86

	+ Năng suất
	Tạ/ha
	40
	65
	65
	162,5
	100

	+ Sản lượng
	Tấn
	64
	45,5
	110,5
	71,09
	242,86

	4.
	Sắn
	
	
	
	
	
	

	+ Diện tích
	Ha
	6,1
	5
	5,0
	81,97
	100

	+ Năng suất
	Tạ/ha
	41
	67
	65
	163,41
	97,01

	+ Sản lượng
	Tấn
	25,01
	33,5
	32,5
	133,94
	97,01

	5.
	Cây chè
	
	
	
	
	
	

	+ Diện tích
	Ha
	120
	178
	181
	148,33
	101,69

	+ Năng suất
	Tạ/ha
	52
	88
	90
	169,23
	102,27

	+ Sản lượng
	Tấn
	624
	1.566,4
	1.629
	251,02
	103,99

	II. Chăn nuôi
	
	
	
	
	
	

	1.
	Tổng đàn trâu
	Con
	600
	928
	765
	154,67
	82,44

	2.
	Tổng đàn bò
	Con
	17
	32
	19
	188,23
	20

	3.
	Tổng đàn lợn
	Con
	987
	1.458
	1.315
	147,72
	90,19

	4.
	Tổng đàn gia cầm
	Con
	12.000
	27.000
	26.670
	225
	98,78

	5.
	Tổng đàn dê
	Con
	124
	130
	142
	104,84
	109,23


(Nguồn: UBND xã Quân Chu)

Qua bảng 4.13 ta thấy diện tích lúa năm 2010 chỉ bằng 97,45% so

với năm 2004 nhưng do năng xuất lúa năm 2010 đạt 54,2 tạ/ha cao hơn năng xuất lúa năm 2004 là 32,19% nên sản lượng lúa năm 2010 vẫn cao hơn năm 2004 là 27,05%, đến năm 2011 thì diện tích lúa vẫn giữ mức ổn định 229,4 ha nhưng sản lượng vẫn tiếp tục được tăng lên do năng suất

tăng. Cũng như lúa thì diện tích ngô năm 2010 chỉ chiếm 40,65% so với diện tích ngô năm 2004 nhưng năng suất thu được năm 2010 lại cao hơn 32,73% so với năm 2004, năm 2011 năng xuất ngô giảm nhẹ so với năm 2010 do thời tiết khắc nghiệt, sâu bệnh nhiều. Năng suất khoai lang, sắn từ khi có tác động của khuyến nông cũng có xu hướng tăng lên rõ rệt so với năm 2004 khi chưa có sự can thiệp, hỗ trợ của khuyến nông. Đặc biệt đối với cây chè là cây trồng mũi nhọn, đem lại nguồn thu nhập chính cho người dân xã Quân Chu, do tác động của khuyến nông trong những năm gần đây cây Chè không những đã tăng lên về diện tích mà còn tăng lên cả về năng xuất và chất lượng. Năm 2010 diện tích chè tăng lên 48,33% so với năm 2004, đến năm 2011 vẫn tiếp tục tăng lên 1,69% so với năm 2010, cũng như diện tích thì năng xuất chè tăng lên 69,23% năm 2010 so với năm 2004, để có được sự chuyển biến tích cực này thì trong những năm qua Trạm khuyến nông huyện Đại Từ đã phối hợp với Trung tâm giống cây trồng, phòng nông nghiệp đưa các giống chè mới có năng suất cao, chất lượng tốt tới người dân như: Chè lai, Phúc Vân Tiên, Kim Tuyên, Bát Tiên, Hoa Nhật Kim, Trạm đã tăng cường tổ chức các lớp tập huấn cho người dân về kỹ thuật trồng, chăm sóc, bón phân và phòng trừ sâu bệnh hại chè, kỹ thuật thâm canh cải tạo chè tới người dân.

Bên cạnh trồng trọt, các hoạt động khuyến nông cũng có ảnh hưởng lớn đến sản xuất ngành chăn nuôi, thể hiện qua bảng 4.13 thấy rằng tổng số đàn gia súc, gia cầm năm 2010 tăng hơn hẳn so với năm 2004. Đàn Trâu năm 2010 với 928 con tăng 54,67% so với năm 2004, đàn Bò tăng 88,23%, đàn Lợn tăng 47,72%, gia cầm tăng 125%, đàn Dê tăng 4,84% và năm 2011 tiếp tục tăng 9,23% so với năm 2010. Năm 2011 tổng số đàn Trâu, Bò, Lợn, gia cầm giảm xuống thấp hơn so với năm 2010 là do dịch bệnh long móng lở mồm bùng phát nhưng do có sự phối hợp, can thiệp kịp thời của khuyến nông với các phòng ban chức năng, tiến hành ngăn chặn các ổ dịch và tiêm phòng đối với những con chưa mắc bệnh nên sự suy giảm này không đáng kể, một phần là do giá thức ăn chăn nuôi ngày càng cao làm cho người dân không có điều kiện để mở rộng quy mô sản xuất chăn nuôi. Như vậy cho ta thấy trong những năm qua công tác khuyến nông đã góp phần quan trọng trong việc làm tăng GTSX nông nghiệp, từ đó tăng thu nhập cho các hộ nông dân trên địa bàn

xã Quân Chu. Để làm rõ hơn những biến đổi trong hiệu quả sản xuất nông nghiệp nhờ tác động của khuyến nông chúng tôi tiến hành so sánh năng xuất và lợi nhuận thu được giữa các giống Lúa, Ngô mới do CBKN triển khai và các giống địa phương. Kết quả thể hiện dưới bảng sau:

Bảng 4.14: So sánh hiệu quả kinh tế một số loại cây trồng

ĐVT: Kg/sào, 1000đ/sào

	Giống
	Tổng
	Sản lượng
	Tổng thu

	
	chi
	Kg/sào
	Thành tiền
	trừ chi phí

	1.Lúa
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	+ SH2
	394,5
	218
	1.744
	1.349,5

	+ Khang dân 18
	384,5
	206,3
	1.444,1
	1.059,6

	2. Ngô
	
	
	
	

	+ NK 66
	380
	300
	2.100
	1.720

	+Ngô địa phương
	380
	210
	1.470
	1.090

	
	(Nguồn: Trạm khuyến nông huyện Đại Từ năm 2011)
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Qua bảng 4.14 ta thấy: Chi phí sản xuất cho 1 sào lúa SH2 cao hơn chi phí sản xuất cho 1 sào lúa Khang dân 18 mà người dân vẫn thường cấy trong những năm qua là 10 nghìn đồng, nhưng lại đem lại lợi nhuận cao hơn giống lúa Khang dân 18 là 298,9 nghìn đồng/sào, cao hơn 27,36% lợi nhuận của giống lúa Khang dân 18. Đối với cây ngô, chi phí sản xuất của hai giống ngô mới (NK66) và ngô địa phương là bằng nhau với 380 nghìn đồng/sào nhưng cũng tương tự như lúa thì giống ngô mới (NK66) đã đem lại lợi nhuận cao hơn giống ngô địa phương là 630 nghìn đồng/sào, cao hơn 57,80% lợi nhuận của giống ngô địa phương.

Như vậy trồng lúa SH2, ngô mới NK66 đạt hiệu quả kinh tế cao hơn lúa Khang dân 18 và giống ngô địa phương. Đây là hướng chuyển dịch cơ cấu giống cây trồng cần được phát huy ở Quân Chu.

4.3.1.2. Tác động về mặt xã hội và môi trường

	* Tác động về mặt xã hội
	
	
	
	
	
	

	Các hoạt động khuyến nông trong những năm qua đã mang lại
	

	một số thay đổi tích cực về mặt xã hội trên địa bàn xã Quân Chu như:
	

	Giảm tình trạng bất bình đẳng giới, tạo việc làm cho một số người dân,
	

	nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế, góp phần xóa
	

	đói giảm nghèo nhanh và bền vững. Thể hiện qua bảng 4.15
	
	

	Bảng 4.15: Bảng phân loại hộ nông dân theo mức thu nhập
	

	Năm
	2009
	2010
	2011
	So sánh

	
	
	
	
	(%)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	SL
	CC
	SL
	CC
	SL
	CC
	10/09
	11/10

	Các loại hộ
	(hộ)
	(%)
	(hộ)
	(%)
	(hộ)
	(%)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số hộ
	853
	100
	901
	100
	985
	100
	105,63
	109,32

	Hộ khá
	118
	13,83
	125
	13,8
	165
	16,75
	105,93
	132,00

	
	
	
	
	7
	
	
	
	

	Hộ trung bình
	
	
	
	
	
	53,2
	
	

	
	359
	42,08
	500
	55,49
	524
	
	139,28
	104,80

	
	
	
	
	
	
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hộ nghèo
	376
	44,08
	276
	30,6
	296
	30,0
	73,40
	107,25

	
	
	
	
	3
	
	5
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(Nguồn: UBND xã Quân Chu)

Qua bảng 4.15 cho thấy trong 3 năm vừa qua số hộ đói nghèo của Quân Chu có xu hướng giảm dần, năm 2010 số hộ nghèo là 276 hộ chiếm 30,63% giảm 13,45% so với năm 2009, năm 2011 số hộ nghèo là 296 hộ chiếm 30,05% giảm 0,58% so với năm 2010. Để đạt được những thành công đó ngoài sự đầu tư cơ sở vật chất của nhà nước, sự cố gắng của các cấp, các ngành còn có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ cán bộ khuyến nông. Trong những năm qua khuyến nông đã tích cực đưa các tiến bộ kỹ thuật mới đến người nông dân, đưa các giống cây trồng, vật nuôi mới có năng xuất cao và chất lượng tốt vào sản xuất như: Chè Phúc Vân Tiên, Chè Kim Tuyên, giống lúa Bio 404, lúa Nhị Ưu, ngô lai thay thế các giống cũ có năng xuất thấp tại địa phương, phối hợp với Trạm thú y tiến hành tiêm phòng định kỳ gia súc, gia cầm cho các hộ nông dân, từng bước nâng cao năng xuất cây trồng, vật nuôi, góp phần tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống của người dân.

* Tác động về mặt môi trường

Thông qua các hoạt động khuyến nông mà ý thức bảo vệ môi trường của người dân được nâng cao. Nhiều người dân đã thực hiện xây dựng chuồng trại chăn nuôi theo đúng quy cách đảm bảo vệ sinh môi trường, khuyến nông có vai trò quan trọng trong việc khuyến khích người dân sử dụng phân hữu cơ, phân xanh để trồng trọt, tuyên truyền làm chuồng trại xa nhà, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo đúng quy trình quy định, khuyến nông đã hướng dẫn bà con nông dân biết cách pha chế và sử dụng thuốc BVTV, thuốc thú y đúng liều lượng và đúng cách, sử dụng đúng lúc, đúng thuốc nên đạt hiệu quả cao, không gây lãng phí thuốc và hạn chế ô nhiễm môi trường. Đặc biệt là dự án khí sinh học được triển khai ngày càng tăng và có hiệu quả, các công trình này sau khi đưa vào sử dụng đều hoạt động tốt, có hiệu quả rõ rệt, đảm bảo vệ sinh môi trường trong chăn nuôi, tiết kiệm điện, chất đốt trong sinh hoạt gia đình, đồng thời hạn chế được nạn phá rừng làm củi của người dân địa phương.

4.3.2. Tại các hộ điều tra

4.3.2.1. Tác động về mặt kinh tế

Ta có thể thấy được sự chênh lệch thu nhập giữa các hộ tham gia hoạt động khuyến nông và các hộ không tham gia hoạt động khuyến nông dưới bảng sau:

Bảng 4.16: So sánh thu nhập giữa hộ tham gia khuyến nông và

	
	hộ không tham gia khuyến nông
	

	Hộ
	Tham gia HĐKN
	Không tham gia

	
	
	HĐKN

	Mức thu nhập
	
	
	

	
	Số lượng
	Cơ cấu
	Số lượng
	Cơ cấu

	(Triệu đồng)
	(Hộ)
	(%)
	(Hộ)
	(%)

	0- 20
	25/152
	16,45
	26/38
	68,42

	21- 40
	101/152
	66,45
	9/38
	23,68

	Trên 40
	26/152
	17,11
	3/38
	7,89

	
	(Nguồn: Tổng hợp kết quả điều tra năm 2012)


[image: image70.jpg]



Qua bảng trên cho thấy thu nhập của các hộ tham gia HĐKN chủ yếu ở mức 21 - 40 triệu đồng chiếm 66,45%, mức trên 40 triệu đồng chiếm 17,11% còn lại là mức dưới 21 triệu đồng. Ngược lại, các hộ không tham gia HĐKN thì mức thu nhập của họ chủ yếu là dưới 21 triệu đồng. Các hộ tham gia HĐKN có mức thu nhập cao hơn các hộ không

tham gia vì họ biết áp dụng những TBKT vào sản xuất, làm theo quy trình kỹ thuật nên hiệu quả cao hơn nên nhu nhập cao hơn.

4.3.2.2. Tác động về mặt xã hội

Thông qua các hoạt động khuyến nông mà người dân được nâng cao trình độ hiểu biết về sản xuất cũng như đời sống, khoảng cách về giới ngày càng được thu hẹp, thu nhập, đời sống của các hộ dần được cải thiện và nhờ đó mà các vấn đề giao thông, y tế, giáo dục cũng đã được các hộ quan tâm ngày càng nhiều hơn. Qua điều tra, phỏng vấn các hộ nông dân cho thấy trong khuyến nông luôn coi trọng vấn đề bình đẳng giới. Thể hiện qua bảng sau:

Bảng 4.17: Giới trong các hoạt động khuyến nông thu thập từ

	phiếu điều tra
	
	

	Chỉ tiêu
	SL
	CC

	
	(hộ)
	(%)

	
	
	

	Tổng số hộ tham gia khuyến nông
	152
	100

	- Chỉ có người đàn ông tiếp nhận, tham gia KN
	57
	37,5

	- Chỉ có người phụ nữ tiếp nhận, tham gia KN
	29
	19,08

	- Cả hai tiếp nhận, tham gia KN
	66
	43,42
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(Nguồn: Tổng hợp kết quả điều tra năm 2012) Qua điều tra thực tế cho thấy, có 37,5% hộ là đàn ông tham gia hoạt động khuyến nông, 19,08% số hộ là phụ nữ tham gia các hoạt động

khuyến nông và 43,42% số hộ là cả đàn ông và phụ nữ tham gia hoạt động khuyến nông. Như vậy có thể thấy rằng đã có sự tham gia của người phụ nữ vào các hoạt động khuyến nông, đa phần các hộ điều tra là cả hai tham gia khuyến nông. Qua đây cho thấy việc thực hiện các hoạt động khuyến nông đã phần nào thể hiện sự bình đẳng cần thiết giữa nam giới và nữ giới, tuy nhiên tỷ lệ hộ chỉ có người phụ nữ tham gia vào các hoạt động khuyến nông vẫn còn thấp hơn tỷ lệ hộ chỉ có đàn ông tham gia hoạt động khuyến nông. Thông qua các hoạt động khuyến nông mà người phụ nữ ở nông thôn có cơ hội tiếp cận, nâng cao và phát huy năng lực, hiểu biết về kiến thức khoa học kỹ thuật, khả năng, vai trò của mình trong gia đình cũng như ngoài xã hội.

4.3.3. Đánh giá chung về thực trạng công tác khuyến nông tại địa bàn nghiên cứu

Để thấy rõ được thực trạng công tác khuyến nông tại xã Quân Chu chúng tôi đã tiến hành tìm hiểu và thảo luận với CBKN đang làm việc tại xã thấy được những thuận lợi, khó khăn như sau:

* Thuận lợi

· Có chính sách phát triển nông nghiệp và chính sách phát triển khuyến nông từ trung ương đến địa phương.

· Được sự quan tâm về mặt chỉ đạo và đầu tư kinh phí cho các hoạt động khuyến nông của UBND huyện Đại Từ, Phòng nông nghiệp và các tổ chức quốc tế.

· Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể trong việc tổ chức triển khai các hoạt động khuyến nông.

· Nhiều hộ nông dân đã quan tâm đến các tiến bộ KHKT mới và thấy

được tầm quan trọng của việc áp dụng các tiến bộ KHKT mới vào sản xuất.

· Khó khăn

· CBKN cơ sở còn thiếu kinh nghiệm thực tế, chưa được đào tạo chuyên môn về kỹ năng, nghiệp vụ khuyến nông.

· Kinh phí cho hoạt động khuyến nông ít, địa bàn hoạt động rộng, đường xá đi lại khó khăn.

· Hoạt động xây dựng MHTD còn ít, một số mô hình đạt kết quả tốt nhưng việc triển khai ra sản xuất đại trà còn hạn chế do người dân thiếu vốn, một số người dân vẫn còn quan điểm cổ hủ, lạc hậu.

· Nhận thức của người dân về công tác khuyến nông còn hạn chế nên chưa có sự gắn kết chặt chẽ giữa người dân và CBKN

Nhìn chung công tác khuyến nông tại xã Quân Chu trong những năm gần đây đã có những bước phát triển tích cực, khuyến nông đã đáp ứng được phần lớn yêu cầu chỉ đạo của các cấp, của chính quyền và tạo được lòng tin đối với nhân dân trong xã. Các chương trình khuyến nông trực tiếp mang lại hiệu quả kinh tế cao, được nông dân áp dụng rộng rãi trong sản xuất. Góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và chuyển đổi cơ cấu kinh tế của xã. Thu nhập của người dân được nâng cao, đời sống được cải thiện, vấn đề môi trường sống, đa dạng sinh học cũng được chú ý hơn.

4.4. Một số định hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác khuyến nông xã Quân Chu

4.4.1. Định hướng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác khuyến nông xã Quân Chu

4.4.1.1. Định hướng chung

Trong những năm tới Trạm khuyến nông huyện cần bám sát các chủ trương, định hướng của ngành, mục tiêu phát triển kinh tế của UBND huyện nói chung và của xã Quân Chu nói riêng để đề xuất và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án khuyến nông phù hợp. Nắm bắt kịp thời, đầy đủ các TBKT phù hợp với địa phương để chuyển giao tới nông dân. Tăng cường phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài ngành để thực hiện các hoạt động khuyến nông. Bên cạnh đó cần tăng cường thực hiện việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tăng cường các loại hình dịch vụ khuyến nông, cung cấp thông tin thị trường, chuyển giao kỹ thuật chế biến, tìm kiếm đầu ra cho nông sản hàng hoá.

4.4.1.2. Định hướng cụ thể

· Tiếp tục thực hiện các chương trình khuyến nông trọng điểm nhằm phát triển nông nghiệp theo hướng sinh thái bền vững. Kết hợp đa dạng hoá và chuyên môn hoá cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá, thực hiện tốt việc phát triển nông nghiệp, nông thôn.
· Xác định các biện pháp hữu hiệu để thực hiện xã hội hoá công tác khuyến nông, huy động mọi tổ chức kinh tế, xã hội, mọi cấp, mọi ngành tham gia hoạt động khuyến nông nhằm thúc đẩy sản xuất và cải thiện đời sống cho nhân dân.
· Tăng cường vai trò của khuyến nông cơ sở để thúc đẩy hoạt động khuyến nông của xã phát triển mạnh mẽ.
· Tăng cường các dịch vụ khuyến nông như: Cung cấp giống, phân bón, hỗ trợ vốn, cung cấp thông tin thị trường, giá cả cho nông dân, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm thông qua việc liên hệ với các công ty, doanh nghiệp thu mua sản phẩm giúp người dân, đặc biệt là người nghèo.
· Kết hợp với đài phát thanh, truyền thanh của xã, các xóm thực hiện chương trình khuyến cáo trước mùa vụ.
· Tiếp tục tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi thông qua các mô hình trình diễn, các lớp tập huấn, hội thảo, hội nghị.
· Đẩy mạnh diện tích lúa lai, lúa chất lượng cao, ngô lai, và các loại cây rau màu khác để tăng năng suất cây trồng, tăng giá trị kinh tế trên 1 ha canh tác.

· Đẩy mạnh việc chăn nuôi gia súc, gia cầm, phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm theo định kỳ.

· Tiếp tục mở rộng diện tích chè lai, chè chất lượng cao, khôi phục, cải tạo chè trung du hiện có. Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm chè của địa phương.

· Chăm lo hướng dẫn nông dân xây dựng và phát triển kinh tế trang trại, phát triển các mô hình VAC và VACR.

· Mỗi năm xã cần xây dựng ít nhất 1 MHTD cho bà con nông dân.

4.4.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến nông trên địa bàn xã Quân Chu

4.4.2.1. Hoàn thiện hệ thống tổ chức khuyến nông

· UBND xã Quân Chu cần phải phối hợp với Trạm khuyến nông đào tạo thêm đội ngũ CBKN cơ sở, tất cả phải được đào tạo qua trường lớp và có kiến thức chuyên ngành vững chắc. Sau đó hoàn thiện đội ngũ CBKN Trạm để nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến nông.

· Ngoài việc phối hợp với các cơ quan trong ngành như: TTKN quốc gia, TTKN tỉnh, sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh, Trạm bảo vệ thực vật, Trạm thú y, các công ty giống cây trồng, vật nuôi…Và các cơ quan ngoài ngành như: Các cơ quan thông tin tuyên truyền, kho bạc nhà nước, ngân hàng, thì Trạm cần phải phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các tổ chức đoàn thể như: Hội nông dân, hội phụ nữ, dự án xóa đói giảm nghèo để tổ chức triển khai các hoạt động khuyến nông.

· Thiết lập cơ chế hợp tác giữa chương trình khuyến nông và chương trình xóa đói giảm nghèo của xã.

· Thành lập các câu lạc bộ khuyến nông, nhóm sở thích tại các xóm, hướng dẫn và tạo điều kiện cho các tổ chức này hoạt động có hiệu quả.

· Thiết lập mạng lưới hợp tác với các tổ chức xã hội để huy động tối đa nguồn kinh phí và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực.

4.4.2.2. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực

· Đối với CBKN: Cần tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ khuyến nông cho CBKN cơ sở, cần cung cấp cho họ những thông tin, kiến thức và kỹ năng về kỹ thuật, công nghệ mới, trang bị phương pháp chuyển giao, phương pháp đào tạo nông dân và phương pháp tiếp cận cộng đồng. Mở các lớp tập huấn cho CBKN cơ sở và bồi dưỡng cho các CBKN về chuyên ngành khác ngoài chuyên ngành chính của họ, tạo điều kiện để các CBKN học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau trong quá trình công tác.

· Có các chính sách khuyến khích hợp lý, tăng phụ cấp cho CBKN cơ sở, và có chính sách khen thưởng, kỷ luật hàng năm đối với CBKN cơ sở, cần gắn chế độ lương với kết quả công việc.

· Cần xây dựng các chương trình đào tạo nghề ngắn hạn theo từng chuyên đề cụ thể, phù hợp với từng địa phương cho người dân học tập, tăng cường phương pháp tập huấn có sự tham gia của người dân.

4.4.2.3. Giải pháp cho các hoạt động khuyến nông * Tập huấn kỹ thuật

· Về nội dung tập huấn: Cần đa dạng hơn về nội dung tập huấn cho người dân, xây dựng chủ đề tập huấn theo nhu cầu của bà con, là những vấn đề bức xúc mà người dân đang gặp phải, có sự gắn kết giữa tập huấn với các chương trình khuyến nông khác, cần tổ chức các lớp tập huấn ngay trên đồng ruộng, chuồng nuôi, ao cá của nông dân.

· Về phương pháp: Cần tăng nội dung thực hành nhiều hơn lý thuyết, lồng gép nội dung tập huấn với các cuộc tham quan, hội thảo đầu

bờ để người dân tiếp thu có hiệu quả cao hơn so với tập huấn trên lớp. * Xây dựng mô hình trình diễn

· Xây dựng mô hình trình diễn phải được kiểm định về tính khả thi

· địa phương, phù hợp với nhu cầu, điều kiện canh tác của gia đình và của địa phương, phù hợp với trình độ của người dân, đơn giản, dễ làm, dễ tiếp thu và có khả năng nhân rộng sau khi kết thúc.

· Lựa chọn hộ tham gia: Nên chọn những nông dân đại diện, tình nguyện áp dụng TBKT, năng động, có uy tín trong cộng đồng, đặc biệt là biết chia sẻ kinh nghiệm với mọi người nông dân khác.

· Phải có kế hoạch sớm, cụ thể để xây dựng mô hình, xác định thời vụ, thời điểm triển khai, dự kiến về giống, vật tư đầy đủ và đảm bảo chất

lượng. Trong quá trình thực hiện Trạm khuyến nông và địa phương cần phối hợp chặt chẽ trong việc theo dõi, kiểm tra giám sát mô hình. Khi kết thúc mô hình cần được tổng kết, đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm, nếu mô hình tốt tiến hành tổ chức tham quan, hội thảo, phổ biến rộng rãi đến nông dân.

* Hoạt động tham quan, hội thảo

· Tổ chức cho người dân tham gia các cuộc tham quan, hội thảo về các điển hình sản xuất giỏi, các mô hình đạt hiệu quả cao ở các xã khác hoặc các địa phương khác có điều kiện tương tự của xã.

· Các hoạt động tham quan nên thông báo rộng rãi để mọi người được biết và tham gia. Thực hiện hoạt động này sẽ tạo cho người dân có nhiều cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, phát huy khả năng sáng tạo

cho người nông dân tìm hướng sản xuất cho gia đình họ.

* Hoạt động thông tin tuyên truyền

- Củng cố và nâng cấp các phương tiện thông tin truyền thông: Loa,

đài…

· Cung cấp các tin bài theo nhu cầu của người dân với nội dung hấp dẫn, ngắn gọn, dễ hiểu và dễ áp dụng.

* Phát triển dịch vụ khuyến nông

· Trạm cần cung cấp cho người dân xã Quân Chu nhiều loại giống cây trồng, vật nuôi có năng suất cao, chất lượng tốt và đảm bảo số lượng mà người dân yêu cầu theo cơ chế chính sách có trợ giá giống của tỉnh và huyện.

· Mở rộng các loại hình dịch vụ có hình thức thanh toán phù hợp, linh hoạt với người dân, đặc biệt là các hộ nghèo như: Cung cấp thông tin kiến thức giúp người nông dân, đưa ra quyết định đầu tư sản xuất, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, tư vấn sản xuất cho từng hộ gia đình hoặc từng nhóm hộ tùy theo nhu cầu của người dân.

Phần 5

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

5.1. Kết luận

Qua kết quả nghiên cứu cho thấy, trong những năm qua Trạm khuyến nông Đại Từ đã đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội đặc biệt là phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Đại Từ nói chung và trên địa bàn xã Quân Chu nói riêng. Trên cơ sở nắm vững tình hình nông nghiệp của địa phương mà Trạm đã thực hiện tốt việc chuyển giao kỹ thuật về các lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp đến nông dân. Trạm đã tổ chức nhiều lớp tập huấn kỹ thuật, xây dựng được các mô hình, tổ chức tham quan hội thảo đầu bờ, thông tin tuyên truyền, giải đáp những thắc mắc và tạo điều kiện cho người dân tận mắt nhìn thấy kết quả thực tế của các mô hình, giúp người dân mở rộng tầm hiểu biết, tin tưởng và áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới vào thực tế sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất từ đó góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người dân.

Các hoạt động khuyến nông đã thực sự mang lại hiệu quả về các phương diện kinh tế, xã hội và môi trường trong nông nghiệp, nông thôn của xã Quân Chu.

Về kinh tế: Hoạt động khuyến nông đã tác động tích cực vào việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi của xã, khuyến khích người dân ứng dụng TBKT vào sản xuất, góp phần làm tăng năng suất, sản lượng cây trồng, vật nuôi, tạo sự chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng các ngành lâm nghiệp, dịch vụ nông nghiệp, giảm tỷ trọng ngành trồng trọt, chăn nuôi.

Về xã hội và môi trường: Khuyến nông không những có vai trò to lớn trong chuyển giao kỹ thuật mà còn nâng cao nhận thức cho người nông dân xã Quân Chu, thu hẹp khoảng cách về giới, nâng cao thu nhập, góp phần thực hiện xóa đói giảm nghèo và cải thiện đời sống người nông dân cả về mặt vật chất lẫn tinh thần. Trong nông thôn đã chú trọng đến vấn đề môi trường, CBKN đã hướng dẫn các hộ chăn nuôi xử lý chất thải bằng hầm biogas, làm cho môi trường được trong lành, đảm bảo vệ sinh và sức khoẻ cộng đồng.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác khuyến nông ở Quân Chu còn một số hạn chế sau:

· Việc triển khai các hoạt động khuyến nông còn chậm, việc tuyên truyền vận động, hướng dẫn sản xuất có lúc chưa kịp thời, chưa đáp ứng được với nhu cầu của người dân trong sản xuất nông nghiệp.

· CBKN của xã kiêm phụ trách nhiều công việc nên chưa đáp ứng được yêu cầu công việc được giao. Trình độ CBKN còn thiếu, chỉ mới được đào tạo 1chuyên ngành, hầu hết họ còn thiếu kỹ năng phát triển cộng đồng, kỹ năng sư phạm nên hiệu quả công việc chưa cao.

· Nội dung và các thông tin được truyền đạt trong các hoạt động khuyến nông còn chưa đa dạng, các hoạt động tư vấn dịch vụ kỹ thuật, thị trường, chế biến nông sản còn thiếu, chưa có dịch vụ hỗ trợ vốn sản xuất, phân bón, thuốc BVTV cho người sản xuất.

· Các chương trình có chính sách hỗ trợ còn chậm trong việc lập hồ sơ thanh quyết toán, việc thực hiện các báo cáo chưa đầy đủ và kịp thời.

· Nguồn kinh phí cho hoạt động khuyến nông còn ít, phải phụ thuộc vào cấp trên, chưa đủ để triển khai thực hiện các hoạt động khuyến nông.

· Đường xá đi lại khó khăn, nhiều người dân còn chưa quan tâm đến khuyến nông.

Với thực trạng đó đòi hỏi Trạm cần tiếp tục nâng cao năng lực đội ngũ CBKN, xây dựng và hoàn thiện mạng lưới khuyến nông cơ sở, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các phòng ban chuyên môn, cơ sở xã để chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt các dự án phát triển nông nghiệp, nông thôn.

5.2. Kiến nghị

5.2.1. Đối với cấp tỉnh

Đề nghị UBND tỉnh và TTKNKL tỉnh Thái Nguyên cần quan tâm hơn nữa đến hoạt động khuyến nông của Trạm. Tăng cường kinh phí cho hoạt động khuyến nông cấp huyện cũng như cơ sở để đơn vị hoạt động có hiệu quả hơn. Tăng cường mở các lớp đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho CBKN Trạm và cho khuyến nông viên cơ sở. Phối hợp nhiều hơn nữa với các cơ quan nghiên cứu, các viện, các trường, các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp để tiếp nhận nhiều hơn các TBKT. Đồng thời tiến hành điều tra, khảo sát để nắm chắc nhu cầu của các hộ nông dân, đánh giá đúng hiện trạng sản xuất ở địa phương. Từ đó xây

dựng các chương trình, dự án khuyến nông “theo nhu cầu” chuyển xuống cho cấp huyện. Phát hiện những điển hình nông dân sản xuất giỏi, khuyến khích để họ phát triển. Thiết lập kênh thông tin hai chiều trong các chương trình dự án khuyến nông. Tăng cường tổ chức cho CBKN của các huyện đi tham quan các mô hình điển hình trong và ngoài tỉnh để từ đó xây dựng mô hình tại địa phương mình tốt hơn.

5.2.2. Đối với cấp huyện

Tăng cường cung cấp thêm kinh phí sự nghiệp cho hoạt động khuyến nông, phối hợp với Trạm để giám sát tốt hơn đối với các mô hình. Huyện cần có biện pháp hợp lý hỗ trợ đầu vào cho nông dân và hình thành bộ phận thu mua hoặc tìm đầu ra cho các nông sản hàng hoá để nông dân có điều kiện bán sản phẩm và yên tâm đầu tư sản xuất. Đồng thời huyện cần tăng cường kinh phí đào tạo cho khuyến nông viên cơ sở và nông dân.

5.2.3. Đối với Trạm

Cần lựa chọn và xây dựng các chương trình khuyến nông phù hợp với điều kiện của mỗi xã, thị trấn. Đa dạng hóa phương thức truyền đạt của CBKN cho phù hợp với trình độ của người dân. Tăng cường hướng dẫn xây dựng, sinh hoạt và giám sát các CLB khuyến nông sao cho có hiệu quả nhất. Đa dạng hoá các loại hình dịch vụ, cả dịch vụ kỹ thuật lẫn dịch vụ tư vấn, không nên chỉ tập trung vào đào tạo chuyển giao các kỹ thuật mới mà còn cung cấp thông tin, kiến thức giúp người nông dân đưa ra các quyết định đầu tư sản xuất, xử lý môi trường, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm... Hình thức tư vấn có thể tư vấn cho từng hộ hoặc cho từng nhóm hộ tuỳ theo số lượng cán bộ tư vấn và nhu cầu của người nông dân. Ở những vùng đông dân hoặc địa bàn hoạt động tư vấn quá xa, rộng thì nên làm việc với từng nhóm hộ.

5.2.4. Đối với xã Quân Chu

Đề nghị các cấp lãnh đạo xã phải quan tâm hơn nữa tới việc đưa tiến bộ kỹ thuật về cho bà con nông dân, đặc biệt là phải tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm cho nông dân và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm của địa phương. Khuyến khích người dân sản xuất các sản phẩm nông sản theo hướng vệ sinh an toàn thực phẩm. Xã cần phải hỗ trợ thêm kinh phí khuyến nông để tổ chức tập huấn, hội họp, in ấn tài

liệu, tham quan, xây dựng mô hình phục vụ cho người dân. CBKN phải tổ chức được các hoạt động khuyến nông dựa trên nhu cầu của người dân, cần phải thường xuyên gặp gỡ, bám sát với người dân để tạo mối quan hệ gắn bó, tạo lòng tin với người dân và kịp thời phát hiện những vấn đề nảy sinh trong sản xuất để có phương án khắc phục kịp thời. Muốn vậy xã phải tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho công tác khuyến nông, lắng nghe ý kiến của người dân và của CBKN để có định hướng đúng cho công tác khuyến nông tại địa phương mình trong thời gian tới.
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LỜI CẢM ƠN

Trong thời gian thực hiện nghiên cứu khóa luận “Nghiên cứu tác động của các hoạt động khuyến nông đối với sự phát triển kinh tế - xã hội tại xã Quân Chu, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên”, tôi đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của nhiều tập thể và cá nhân trong và ngoài trường.

Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, trước tiên tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa và các thầy cô giáo trong khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã tạo điều kiện cho tôi học tập và nghiên cứu trong suốt những năm qua.

Tôi xin tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc tới thầy giáo Th.S Nguyễn Hữu Giang - giảng viên khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn - trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã tận tình giúp đỡ tôi trong suốt thời gian thực tập để tôi hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này.

Tôi xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo xã Quân Chu, các cô chú công tác tại Trạm khuyến nông huyện Đại Từ - Thái Nguyên, các hộ nông dân đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi hoàn thành công việc trong thời gian thực tập tại địa phương.

Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè và người thân đã động viên, giúp đỡ trong suốt quá trình tôi tiến hành nghiên cứu và hoàn thành khóa luận này.

Trong quá trình nghiên cứu, vì nhiều lý do chủ quan và khách quan nên khóa luận không tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế. Tôi rất mong được sự đóng góp của các thầy cô và các bạn sinh viên.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Thái nguyên, tháng 6 năm 2012

Sinh viên

Triệu Thị Huế
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PHỤ LỤC

Phụ lục 1

PHIẾU ĐIỀU TRA

(Dành cho cán bộ khuyến nông)

I. Thông tin chung Họ và
tên……………………………......Nam/Nữ………………………... Tuổi……………………………………..Dân tộc........................................

	Đơn vị công tác........................................
	
	
	Chức
	
	
	

	vụ........................................
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Anh (chị) đã được đào tạo về chuyên ngành gì?
	
	

	Chăn nuôi
	Trồng trọt
	
	Lâm nghiệp
	Kinh tế

	
	Khuyến
	nông
	
	
	
	
	
	

	Khác……………………………………………
	
	
	

	2.
	Trình độ đào tạo:
	
	
	
	
	
	

	Trên đại học
	
	Đại học
	
	Cao đẳng
	

	Trung cấp chuyên nghiệp
	
	
	
	
	

	3.
	Anh
	(chị)
	làm
	việc
	ở
	Trạm
	được
	bao
	nhiêu

	
	năm?
	..................................
	
	
	
	
	
	

	................................................................................................................

	......
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Thu
	nhập
	hiện
	tại
	của
	Anh
	(chị)
	như
	thế


nào........................................

................................................................................................................

.....

AI. Thông tin liên quan đến hoạt động khuyến nông của Địa phương

1. Anh (chị) có thường xuyên tiếp xúc với người dân ở địa bàn công tác không?

Có
Không

Nếu
không
thì
lý
do
tại

sao?.........................................................................

2. Các hoạt động khuyến nông đã triển khai có được người dân quan tâm hưởng ứng không?

Nhiệt tình
Ít quan tâm
Không quan

tâm

3. Anh (chị) đã tổ chức được bao nhiêu lớp tập huấn trong 3 năm qua

	từ
	2009
	-
	2011

	qua?..........................................................................................
	
	

	Các lớp tập huấn có hỗ trợ kinh phí cho người dân không?
	

	Có
	Không
	
	

	Nếu  có
	thì  nguồn  kinh
	phí  là  bao  nhiêu/Người
	tham

	gia..............................
	
	

	Kinh
	phí
	lấy
	từ

	đâu?......................................................................................
	
	


Ủy ban nhân dân huyện

Trung tâm khuyến nông tỉnh Trung ương

Nguồn
khác:

................................................................................................................

.......

Các lớp tập huấn có đáp ứng được nhu cầu của người dân không?

Đáp ứng tốt
Đáp ứng một phần
Chưa đáp ứng

4. Anh (chị) đã thực hiện bao nhiêu mô hình trong 3 năm qua từ 2009

-

2011..............................................................................................................

......

Các mô hình có mang lại hiệu quả cho nông dân không?

CóKhông

Các mô hình sau khi được triển khai có được nhân rộng không?

CóKhông

Nếu
không
thì

sao?....................................................................................



tại

.................................................................................................................

.......

5. Anh (chị) có thường xuyên cung cấp thông tin và tài liệu khuyến nông cho nông dân không?

Thường xuyên
Không thường xuyên
Không

cung cấp

Nếu
không
thì
lý
do
tại

sao?..........................................................................

6. Trong 3 năm qua Anh (chị) hay Trạm đã tổ chức được những dịch

vụ

gì?...........................................................................................................

.......

Những dịch vụ đó có đáp ứng được nhu cầu của người dân không?

Đáp ứng tốt
Đáp ứng một phần
Chưa đáp ứng

7. Phương thức chuyển giao tiến bộ KHKT cho người dân được thực

hiện như thế nào?....................................................................................................

..................................................................................................................

......

8. Anh (chị) thường tiến hành công việc theo hình thức nào? Sử dụng phương pháp nhóm là chủ yếu

Sử dụng phương pháp cá nhân là chủ yếu

Sử dụng phương pháp truyền thông đại chúng Kết hợp các phương pháp

9. Hiện tại ở địa phương đã có câu lạc bộ khuyến nông, làng khuyến nông, nhóm sở thích nào không?

Có
Không

Nếu
có
thì
đó

là...............................................................................................

Nếu
không
thì
tại

sao......................................................................................

10. Những thuận lợi và khó khăn của Trạm hiện nay là gì? Thuận lợi.........................................................................................................

Khó

khăn.........................................................................................................

11. Anh (chị) có đề xuất gì để cải thiện công tác khuyến nông hiện nay không?....................................................................................................

.......

..................................................................................................................

.......

12. Anh (chị) thấy công việc mình đang làm như thế nào? Hăng say, yêu nghề

Bình thường Nhàm chán

13. Khả năng gắn bó với công việc của Anh (chị) như thế nào? Lâu dài

Chuyển sang nghề khác Sắp chuyển công tác

Phụ lục 2

PHIẾU ĐIỀU TRA

(Dành cho nông dân)

Phiếu điều tra

số:...........................................................................................

Địa bàn điều

tra:...........................................................................................

Thời gian điều

tra:.........................................................................................

A.Thông tin chung của hộ

1.
Họ
và

tên................................................Nam/Nữ......................................

2.
Tuổi........................................................Dân

tộc.......................................

3.
Trình
độ
học

vấn........................................................................................

4.
Phân
loại
hộ
theo
thu

nhập.........................................................................

Giàu
Khá
Trung bình
Nghèo

5. Tổng thu nhập/năm.............................Tổng chi

tiêu...............................

Tích

lũy.........................................................................................................

B. Thông tin về các hoạt động khuyến nông

1 Gia đình bác có tham gia các hoạt động khuyến nông không?

Có
Không

Đàn ông tham gia Phụ nữ tham gia Cả hai

2. Nguồn KTTB, kiến thức SXNN mà hộ ưa thích nhất là gì? Tài liệu khuyến nông

Tập huấn kỹ thuật

Trình diễn, hội nghị - hội thảo

Thông tin từ phương tiện truyền thông đại chúng

I. Thông tin về hoạt động đào tạo tập huấn

1. Bác có biết các lớp tập huấn do CBKN tổ chức tại địa phương trong 3 năm (2009 - 2011) qua không?

Có
Không

2. Gia đình bác có tham gia các lớp tập huấn đó không?

Có
Không

Nếu không? Tại sao?

Nội dung không phù hợp.

Học từ người người thân, hàng xóm. Không có thời gian tham gia.

Không được mời tham gia.

 
Lý

khác.................................................................................................

Nếu có? Tại sao?



do

Nhận được sự hỗ trợ về kinh phí Nâng cao sự hiểu biết về KHKT Được tuyên truyền vận động Nội dung phù hợp với nhu cầu

 
Lý

khác.................................................................................................



do

3, Nội dung các buổi tập huấn có cần thiết với nhu cầu của gia đình bác không?

Rất cần thiết Cần thiết Bình thường

Không cần thiết

4. Bác tham gia các lớp tập huấn về?

Trồng trọtChăn nuôi

Bác áp dụng các kiến thức cán bộ khuyến nông truyền đạt như thế nào?

.................................................................................................................

......

.................................................................................................................

......

Mang
lại
hiệu
quả
như
thế

nào?.....................................................................

5. Trong thời gian tới gia đình bác có muốn tham gia vào các lớp tập huấn không?

II. Thông tin về hoạt động xây dựng mô hình trình diễn

1. Bác có biết về các mô hình trình diễn đã thực hiện tại địa phương trong 3 năm (2009 - 2011) qua không?

Có
Không

2. Gia đình bác có tham gia các mô hình trình diễn đó không?

Có
Không

Nếu không thì tại sao?

Thiếu vốn

Thiếu lao động

Mô hình khó áp dụng

Không phù hợp với nhu cầu của người dân Rủi do cao

Ảnh hưởng bởi một số mô hình khác

Nếu
có
thì
đó
là
mô
hình

gì?..........................................................................

Tại
sao
gia
đình
bác
lại
tham
gia
thực
hiện
mô
hình

đó................................

.................................................................................................................

......

3. Các mô hình gia đình bác tham gia thực hiện đã đạt được kết quả như thế nào?

Rất tốt
Tốt
Bình thường

Kém

4. Sau khi thực hiện xong các mô hình thì gia đình bác có tiếp tục áp dụng không?

Có
Không

Nếu có thì hiệu quả như thế

nào?...................................................................

5. Theo bác thì việc áp dụng các mô hình có phù hợp với các điều kiện của xóm, điều kiện kinh tế của đại đa số gia đình, trình độ của người dân hay không phù hợp với điều kiện nào?.................................................................

6. Thời gian tới bác có muốn được tham gia các mô hình không?

Có
Không

Nếu
không
thì
tại

sao?...................................................................................

1. Gia đình bác tiếp nhận các thông tin về sản xuất nông nghiệp từ những nguồn nào?

Từ cán bộ khuyến nông

Từ phương tiện thông tin đại chúng (ti vi, đài, sách báo)

Từ bạn bè, hàng xóm Từ nguồn

khác .....................................................................

2. Bác có thường xuyên theo dõi thông tin khuyến nông không? Thường xuyên

Không thường xuyên Không theo dõi

3. Cán bộ khuyến nông có thường xuyên gặp gỡ nông dân không?

· Nếu có thì gặp lúc nào? Trước thời vụ

Trong thời vụ Sau thời vụ

4. Nếu cán bộ khuyến nông sử dụng tài liệu phát tay, gia đình bác có thực hiện theo hướng dẫn của tài liệu không?

Có
Không

Nếu
có?
Tại

sao..............................................................................................

Nếu không? Tại

sao…………………………………………………………

5. Cán bộ khuyến nông có thường xuyên cung cấp thông tin, tài liệu về tiến bộ kỹ thuật mới cho gia đình bác không?

	Có
	Không
	
	
	
	

	VI. Hoạt động tư vấn dịch vụ
	
	
	
	

	1. Gia đình bác có hay mua giống mới không?
	
	
	

	Có
	Không
	
	
	
	

	Nếu có? Bác có mua của cán bộ khuyến nông không?
	
	

	Có
	Không
	
	
	
	

	Nếu
	mua
	thì
	được
	hỗ
	trợ
	gì


không………………………………………….

Nếu không? Tạo

sao………………………………………………………..

2. giống mà cán bộ khuyến nông cung cấp có đáp ứng được nhu cầu của gia đình bác không?

3. Gia đình có mong muốn được khuyến nông cung cấp thêm dịch vụ gì không?.................................................................................................

......

…………………………………………………………………………

…….

V. Đánh giá và kiến nghị của người dân về các hoạt động khuyến nông

1. Đánh giá của người dân về công tác khuyến nông trong thời gian qua:

Tốt
Khá
Trung bình
Không có ý kiến

2. Bác thấy các hoạt động KN của trạm như thế nào? Đủ về nội dung và rất bổ ích

Đủ về nội dung những chưa bổ ích

KN chỉ có vai trò giúp chính quyền chỉ đạo sản xuất Chưa đủ về nội dung và không bổ ích

3. Việc áp dụng các kiến thức khuyến nông của gia đình bác như thế nào?

Đã mang lại hiệu quả Chưa mang lại hiệu quả Chưa áp dụng

4. Nhận xét của bác về kinh nghiệm và năng lực của cán bộ khuyến nông?

Năng lực chuyên môn tốt

Năng lực chuyên môn khá nhưng thiếu kinh nghiệm Có kinh nghiệm nhưng thiếu năng lực chuyên môn

5. Kiến nghị của hộ đối với các hoạt động khuyến nông Tăng hoạt động tập huấn

Tăng thời gian phát thanh về khuyến nông Tăng hoạt động tham quan hội thảo

Tăng cường xây dựng MHTD

Cung cấp thêm nhiều tài liệu phát tay Tăng cường dịch vụ khuyến nông

Chữ kí của người dân

tra



Người điều

Kỹ Sư: Triệu Thị Huế

Lớp: Khuyến Nông 40A

Khoa: Kinh Tế và Phát triển Nông Thôn

Trường: ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

Niên khóa: 2008 – 2012

